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[Ông 116 còn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông làm ruộng, kinh tế có phần bình thường].

Ông ơi thế cháu vừa nói với ông đấy là chúng cháu có một cái chương trình sưu tầm về cái tư liệu của cái thời gian kháng chiến chống Pháp, và những người tham gia vào cái thời gian đấy, làm việc trong Ủy ban. Đầu tiên là cháu muốn hỏi ông, là ông tên là gì ạ?
À tôi là 116.
Ông là sinh năm bao nhiêu ông nhỉ?
Tôi sinh năm, nói là đúng là sinh năm 29 nhưng mà năm 30 mới khai sinh. (cười).
Tại sao lại thế ạ?
Vì hiếm hoi mà, nhà tôi được có hai chị em thôi, chị gái, chị gái tôi cũng tên là 116, nhưng mà bà ở bên thị xã Phú Thọ, bà ấy cũng thoát ly, đi làm thì xong thì là định cư luôn bên đấy, các cháu nó tất cả bên đấy.
Ông ơi thế chỗ mình đây gọi là thôn gì, xã gì ông nhỉ?
Ở đây ngày xưa ấy thì gọi là làng Thanh Uyên, khởi nghiệp ở đây ấy, đầu tiên gọi là trang Thanh Uyên.
Tức là những năm đấy là năm bao nhiêu đấy ạ?
Trang Thanh Uyên thì vào cái khoảng độ, cách đây khoảng độ trên một trăm năm rồi, gọi là trang Thanh Uyên, thế sau này thì đổi là làng Thanh Uyên, thế thì ở đây, khu vực ở cái làng ở đây thì trước hợp nhất, giai đoạn chống Pháp ấy, thì mới tổ chức chính quyền, thì mới hợp nhất lại là cái, gọi là cái xã, lấy cái tên là xã Bình Dân, đầu tiên lấy cái tên là xã Bình Dân, thế từ xã Bình Dân ấy mãi đến năm nào tôi cũng không nhớ được nữa, thì mới thay đổi lại lấy cái danh, tên gọi là xã Thanh Uyên.
Tức là lại lấy lại tên cũ?
Vâng, lấy lại, không lấy lại tên cũ nhưng mà nó có ba làng, làng Gia Áo này là trên cháu nó đấy, thế làng đây là Thanh Uyên này, thế làng dưới chỗ anh Tĩnh đấy là Nam Cường.
Tĩnh Chủ tịch ạ?
Tĩnh Chủ tịch đấy, đấy nó cũng là cháu đấy, là Nam Cường, thế thì ba cái làng này thì mới lấy lại, thì chúng tôi lấy cái làng giữa này lấy cái tên là làng Thanh Uyên đấy.
Thế hiện tại cái địa chỉ mình đây gọi là thế nào ông nhỉ?
Tôi ở đây đấy là gọi là, gọi là Khu ba đấy, Khu ba xã Thanh Uyên.
Khu ba xã Thanh Uyên?
Vâng.
Huyện Tam Nông?
Huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, đấy cái địa chỉ của mình là đấy đấy, ở tôi ở đây là như thế.
Thế thời nhỏ ông bà nhà mình làm gì ông nhỉ?
Tôi thì lúc nhỏ...
Ông bà nhà mình ấy ạ, các cụ thân sinh ra mình ấy?
Toàn làm ruộng thôi, chứ không có làm cái gì cả, thế bố tôi thì chết từ lúc mà tôi được tám tháng cơ mà, đẻ tôi ra được tám tháng, ông bố đẻ tôi chết, thế bà tôi, mẹ tôi lúc bấy giờ là mới có 24 tuổi, thế lúc bấy giờ là, ông bủ nội của cháu đây này với cái ông cái ông cụ ở dưới Phú Cường quê ngoại kia kìa lúc bấy giờ là chuẩn bị đi vào kinh đô để lĩnh cái chữ trinh cho bà đẻ tôi, tức là đứng nuôi con 24 tuổi đứng nuôi con.
Thế cô em gái là, cũng tên là 116, à chị hay là?
Chị, chị tôi đấy, thế nhưng mà về thì các ông nhà tôi mới bàn, đi mà lĩnh về nhưng phải khao cử tốn kém quá thì không đi nữa, đấy là cái ý của ông Trọng đấy, của ông Trọng đấy, tức là ông, ông bủ nội của cháu kia kìa, bảo thôi không đi nữa thím ạ, không, không lĩnh nữa, lĩnh về bây giờ khao cử này khác tốn kém lắm, đấy được cái danh hiệu đấy nhưng mà tốn kém lắm, mà nhà thì nghèo mất rồi, sa sút rồi thôi.
Thế cái thời nhỏ là ông học ở đâu ạ?
Tôi học, úi trời nói tôi học thì tôi học nhiều lắm, đầu tiên ấy tôi học cái trường làng, cái trường hương sư ở đây này.
Làng mình đây ạ?
Vâng, thế xong về thi ở Hưng Hóa, về dưới chỗ huyện bây giờ đấy thi, thế thi thì đỗ, đỗ xong về tôi lại đi học.
Ông đỗ cái gì ạ?
Đỗ lúc bấy giờ bắt đầu là đỗ sơ học yếu lược, thế rồi xong thì là, ở địa phương đây chỉ có thế thôi, chứ không có trường nào hết nữa cả, hết rồi đấy.
Sơ học yếu lược là cao nhất rồi đấy?
Cao nhất rồi, không có cái trường  nào nữa, thế mãi về sau này thì ở bên chỗ Lâm Thao kia. chỗ xã Xuân Huy kia ngay đây sang sông, sang sông cái thì đến nơi thôi, thì mở cái trường Trung học Nhân dân, thế là tôi lại bắt đầu tôi sang học đấy, sang học đấy.
Thế cái việc học hành lúc nhỏ của bác nó thế nào ạ, à của ông thế nào ạ?
Trung học. Tôi thì học lúc nhỏ thì đứng vào cái diện cũng không giỏi nhưng cũng không kém đấy trong cái giai đoạn học đấy, cho nên ông giáo Du tôi còn nhớ ông giáo Du kia kìa ở Xuân Lũng, lúc bấy giờ là có cái anh con ông Lý Lê ở xã Xuân Lũng học cùng với tôi, thì đi thi, đi thi lúc bấy giờ gọi, lúc bấy giờ gọi là Trung học phổ thông ấy.
Đấy là thời điểm năm bao nhiêu đấy ạ?
Cái thời điểm ấy là, năm ấy là năm 48, à, 47, 47, 47 chứ không phải 48.
Nhưng cái lúc mà bác học cái sơ học yếu lược ấy người ta, à ông học cái sơ học yếu lược ấy người ta dạy thế nào ạ? 
Dạy ở trường đây, ở ngoài này nó dậy, dạy cũng như là cái cấp, cái cấp I bây giờ này đấy.
Mình học những môn gì ông nhỉ?
Học thì lúc bấy giờ thì có môn văn cũng có, môn sử cũng có, môn địa cũng có, môn,  lúc đấy là chủ yếu là văn, sử, địa thôi.
Thế lúc đấy ví dụ như ông học sử thì người ta dạy mình cái gì?
Đấy, dạy tất cả cái lịch sử của các triều đại thôi, trong nước thôi.
Nếu bây giờ ông so với con cháu bây giờ học ông thấy khác nhiều không?
Úi trời ơi, bây giờ thì nó lớn lắm, bây giờ nó rộng lắm, nó mở rộng lắm.
Tức là môn sử đấy?
Ừ, môn sử bây giờ mở rộng lắm.
Lúc đấy mình chỉ học về các triều đại, các đời vua?
Vâng, các đời vua, các triều đại, thế nhưng mà chỉ có lúc bấy giờ là nó không cho mình học những cái cuộc khởi nghĩa này khác, nó không có, nó không cho mình đếm  xỉa gì cái việc đấy cả.
Tức lúc đấy thầy giáo là ai dạy ạ?
Ông giáo Dung, ông gọi là ông giáo Dung, người Phú Cường kia kìa.
Nhưng chương trình đấy là của Pháp nó quy định à ông?
Pháp nó quy định, thế ở làng đây mỗi một làng ngày xưa ấy là có một trường như thế, ví dụ như làng ở đây thì cái trường ấy gọi là trường, một trường này gọi là hương sư thôi mà, lúc đấy các ông gọi là hương sư có đủ tư cách này khác thằng Pháp nó công nhận, cái chế độ nó công nhận ra đấy đứng dạy học, thế là ở Gia Áo cái ông giáo Mục là dạy Gia Áo, thế ông giáo Kết thì dạy ở Nam Cường, thế nhưng tôi cứ nói ba cái làng này, ngày xưa đấy thì có ba cái trường, ba ông thầy như thế.
Lúc đấy là ông được học tiếng Việt thôi hay có được học tiếng Pháp không?
Học tiếng Việt thôi chứ, lúc đấy chỉ có tiếng Việt thôi, tiếng Pháp không có, tiếng Pháp chỉ có ông giáo Mục là ông ấy dạy một một ít tiếng Pháp.
Như ông là có được học không?
Hả? Có được học nhưng mà học rất ít, thế rồi xong khi chuyển sang học bên Trung học Nhân dân ở Xuân Lũng.
Tức là ông bảo là năm 48 đấy hả?
Vâng, năm 47.
À năm 47 đấy hả?
Đấy định đi thi, đi thi thế là ông giáo Dung ông ấy bảo là thế sao anh không đi, thế bảo là thầy cho con sang năm đi thi chứ năm nay con thấy là chưa thi được, thế là cái anh con ông Lý Lê kia đi thi thì đạt, thế ông giáo Dung ông ấy về ông ấy nói mãi tôi, ông bảo đi thi không đi, lúc bấy giờ là tú tài.
Tú tài gọi là to lắm đấy?
Thi tú tài đấy, thế thì anh ấy anh thi là được, thế sau khi đó, học xong đấy thì thế khi mà kháng chiến bắt đầu, kháng chiến nó mạnh quá rồi lung tung rồi thì nhà trường mới nghỉ, không, không dạy nữa.
À thế trước Cách mạng tháng Tám là ông làm nghề gì không?
Không, lúc đấy còn bé, mới 14, 15 tuổi ấy, mới thế thôi mà có làm cái gì đâu.
Lúc đấy chỉ đi học ạ?
Chỉ đi học thôi, nhưng mà tôi lúc bấy giờ tôi ham học lắm, tôi ham học lúc đấy tôi còn nhớ đằng sau nhà tôi có cây mít, mà tôi ham học quá đến lúc mà quay về cái khi nó bắt cái, cái ở đấy nó đình chỉ cái trường Trung học Nhân dân đấy tôi về nhà, về nhà thì tôi thấy ông giáo Mục ông lại dạy tư ở dưới nhà ông ấy, thế ở đây có mấy anh.
Các cụ ngày ấy là cũng phải có điều kiện thì mình mới được đi học thế chứ ông nhỉ?
Hoàn cảnh thì lúc ấy tôi con một lại được ưu ái mà, thế nên là đòi hỏi, thế lúc bấy giờ thì bà mẹ tôi là buôn sơn cho nên là nó cũng có đồng ra đồng vào.
Buôn sơn ạ?
Ừ, buôn sơn cho Nhật ấy, ừ cứ buôn sơn ở trong cái vùng Thanh Sơn vùng ấy đấy rồi xong về ấy đây lại cùng với bà Ký Các tức là bà mẹ ông cụ Hoàng Quy đấy, Hoàng Quy tức là sau là Bộ trưởng Tài chính đấy, đấy bà Ký Các ở Hưng Hóa, thế buôn sơn xong thì là bắt đầu các bà ấy lại đi giao cho ông ấy ở bên chỗ Tiên Kiên đấy để chuyển đi bán cho Nhật. Thế thì có đồng ra đồng vào thì mình mới có điều kiện để mà theo học, thế học đến nỗi bà tôi không cho học nữa mà lại trốn tránh mãi cho bà tôi đuổi theo mà nói ầm ầm mẹ tôi theo, tôi còn ra, tôi trèo lên cây mít kia kìa (cười).
Còn ông cụ nhà mình là cũng chỉ ở nhà làm nông thôi?
Thì làm nông thôi có làm cái gì đâu.
Chỉ có bà là đi buôn bán?
Vâng, chả có làm cái gì cả.
Thời gian đấy buôn bán có thuận lợi không ạ?
Buôn bán thì nó cũng gọi là buôn gồng chứ không phải là buôn bán như bây giờ.
Bán gồng ạ?
Tức là đi, đi gồng gánh ấy mà, đi vào trong kia cứ buôn sơn, thế cái thời kỳ tôi còn nhớ, thời kỳ ở đây có bà tôi này, thế xong thì bà tôi kéo thêm cái bà mẹ ông Diên Hồng đi buôn sơn nữa này, thế ở trên Gia Áo thi bà tôi kéo vợ ông Thiên Lục này, đấy thế là mấy chị em cứ đi vào trong kia buôn sơn của những người ta làm, người ta lấy được nhựa, thế người ta bán cho mình.
Buôn với Nhật ạ?
Không, ờ buôn với Nhật đấy nhưng người ta bán cho mình xong về lại sang tay cái người thứ hai nữa, thì người thứ hai đấy mới đem bán cho Nhật.
À thế khi mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy thì ông có biết gì về cái sự kiện đấy không ạ?
Chỉ biết là cái hồi đấy là nó, ở ấy nó về nhiều quá mà tôi cũng sợ, nó chả không ra ám sát mà nó về tất cả, nó về ngoài đồng này, nó đẵn ngô, đẵn đay này khác.
Nhật nó về ạ?
Ừ, nó về tất cả đây, ở ngoài cái đồng, cái đồng ngô bây giờ này, có một tí theo rẻo ngoài bờ sông đấy.
Thế khi mà đảo chính thì ông có nghe thấy nó đánh nhau thế nào không, ví dụ nó bắn nhau?
Đảo chính lúc bấy giờ là chính ở trên chỗ, chỗ thị xã Phú Thọ, chứ ở đây lúc bấy giờ là đánh nhau ở đây không có.
Pháp nó có chạy về mình đây không hả ông?
Không có mãi đến cái giai đoạn sau này thì mình mới đánh với nó, thì nó với loanh quanh về đây, mãi cái, cái giai đoạn sau này đấy, giai đoạn mà tôi cũng chả nhớ năm nào nữa.
À thế cái năm 45 đấy, khi mà ngày cướp chính quyền đấy thì ông tham gia ở đâu ạ?
Không cái đầu năm 45 là không có tham gia gì cả.
Không cái lúc mà cướp chính quyền đấy?
Cướp chính quyền á?
Ông có đi tham gia cái cướp chính quyền đấy không?
Sau cướp chính quyền, giành chính quyền rồi tôi mới đi cơ.
Còn lúc cướp chính quyền?
Năm ấy tôi nhớ là năm ấy là tôi năm 16 tuổi hay là 17 tuổi, 16 tuổi.
Ông có dự những cái mít tinh biểu tình không, cái ngày cướp chính quyền đấy?
16 tuổi. Ối mít tinh biểu tình thì tôi đi xem là chính thôi cũng chả biết cái gì cả.
Ông đi xem ở đâu ạ?
Ấy tôi thường thường ấy là bên tận Phú Thọ, sang tận thị xã, đấy.
Đi bộ sang đấy xem à?
Vâng đi bộ đấy chứ.
Thế ngày hôm đấy ông xem ông thấy có chuyện gì không?
Đi xem thôi chứ không, không biết cái gì là tham gia cách mạng cả.
Thế ông xem ông thấy nó diễn biến thế nào không ạ?
Lúc bấy giờ thì mình thấy nó bình thường và thấy cái không khí của dân ấy thì nó sôi nổi lắm, tinh thần thì hăng hái sôi nổi lắm, thì nó cũng có như là cái luồng gió nó, nó đưa vào trong cái bộ óc của mình thế nào đấy cũng rất là phấn khởi.
Có nổ súng không ạ?
Không, tôi không nghe được tiếng súng nào nổ cả.
Tức nó bàn giao chính quyền cho mình?
Ừ, thế bàn giao chính quyền, thì tôi lại nhớ lại một cái quãng là sau khi cuộc mít tinh ở Phú Thọ, thế sau đó thì tôi về, về nhà tôi cũng bình thường thôi, về nhà bình thường nhưng vẫn muốn đi học.
Lúc đấy là ông là 16 tuổi?
14 hay 15 tuổi gì đấy.
Ông sinh năm 29 mà năm 45 tuổi tức là ông 16 tuổi?
Ừ đấy, nó vào cái tầm ấy đấy.
À thế cái ngày xưa, cái thời trước cách mạng đấy ông, trước Cách mạng tháng Tám ấy, thì lý trưởng với chánh tổng ở mình đây hoạt động thế nào ông nhỉ?
Ối, nếu mà nói lý trưởng với chánh tổng ở đây thì nó thế này, chánh tổng lúc bấy giờ là ông chánh Thiệu, ông chánh Bình ở Văn Lương thì ông chết, thì ông chánh chánh Thiệu mới được bổ nhiệm thay thế làm chánh tổng, thế lý trưởng thì lại là, gọi là ông lý Củ. 
Ông Củ mà sau này bị bắn đấy hả?
Đấy đấy, lý Củ, lý Củ thôi, cái thì đến lý Tỉnh, đấy là cái giai đoạn, đấy nhất là cái giai đoạn 45, 46 đấy.
Ông Củ sau này năm 47 làm Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến à?
Có, có làm, ông Củ làm Chủ tịch, ông bố ông Mưu ở Gia Áo làm Phó Chủ tịch, đấy.
À thế khi mình cướp chính quyền thì cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng họ phản ứng thế nào ông?
Bình thường, nó không phản ứng đâu, phản ứng thế nào, bên trong mình không biết nhưng thể hiện bên ngoài chả có.
Nói cụ thể hơn ạ?
Ừ, không thấy có cái gì biểu hiện nó, nó phản ứng, nó đối lập lập đâu, hay là lúc bấy giờ Đảng mình đã lại làm được cái ấy là êm được cái đầu mối thì chả biết nhưng mà êm lắm, thế thì cái anh, lúc bấy giờ mới đưa anh, anh Củ.
À thế sau đấy những ông lý trưởng, chánh tổng ấy người ta có được tham gia vào bộ máy chính quyền, cái Ủy ban lâm thời của mình không ông?
Có, có, có tham gia tất, ví dụ tôi nói sau này nhá, ông Thiệu, ông Thiệu làm chánh tổng của một tổng, thế sau này khi mình giành chính quyền.
Ủy ban lâm thời đấy?
Ừ, đấy thì Ủy ban lâm thời thì không, mãi đến sau này tổ chức cái gọi là...
Ủy ban Kháng chiến hành chính?
Ủy ban cái gì đấy, Việt Minh Liên Việt.
Liên Việt là năm 51?
Liên Việt đấy.
Năm 51 ạ?
Đấy năm 51 đấy, thì ông này ông ấy tham gia vào Ủy ban Liên Việt của huyện.
Thế như ông Củ là ông tham gia vào Ủy ban kháng chiến hành chính năm 47.
Củ thì tham gia vào cái Kháng chiến hành chính năm 47 nhá, còn ông Thiệu thì tham gia vào cái ban Liên Việt của huyện, thế ông Củ tham gia thì không biết lúc bấy giờ nhiều cũng hồi xưa ở đấy, cũng ông Lý Mưu ở Trên Gia Áo cũng thế, ở trên chỗ cháu này này.
Tức là các vị đấy đều được tham gia, hầu như được tham gia?
Tham gia cả đấy, tham gia vào giành chính quyền cả đấy.
Thế ông là tham gia vào Việt Minh là năm nào?
Tôi mãi đến năm 49, 50.
Việt Minh cơ?
Vâng, 49, 50 tôi mới đóng góp tham gia vào cơ, thì lúc đầu ấy là, riêng bản thân tôi, lúc đầu ấy là còn là thiếu nhi, thế trước ở cái khu ví dụ như làng Thanh Uyên này này, thì là nó tổ chức thành cái Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc, thế thì xong là tôi đi học, cũng được đâu tuần, hai tuần ở cái ban Huyện đoàn Tam Nông nó tổ chức nó học ở chỗ Phú Cường, ở chỗ đình Phú, à cái miếu Phú chứ, học ở miếu Phú Cường, tôi về học đấy thế rồi xong về tham gia vào, ấy đấy có khả năng là tham gia bắt đầu khởi đầu có lẽ từ đấy đấy, thế thì về thì là lại tham gia Ban Chấp hành Thanh niên của địa phương, thế lúc bấy giờ đi phụ trách thiếu nhi, thế chúng tôi cái đoàn của tôi thiếu nhi thì lúc chưa ăn cơm ấy, tôi ngồi ở bàn ăn cơm tôi mới nghĩ lại, đời của tôi một số anh em như tôi là chết hết rồi, cái tuổi của tôi là chết hết rồi, ở Nam Cường cũng thế. Ối lúc bấy giờ tổ chức thành những cái đoàn học ấy, đánh trận giả rồi thì tập tè tập này khác.
Tức là cái lúc mình làm cái Đoàn Thanh niên Cứu quốc đấy à?
Vâng, cái Đoàn Thanh niên Cứu quốc đấy.
Ông là làm bên Đoàn Thanh niên Cứu quốc là từ năm nào ạ?
Tôi làm hồi đấy là năm...
45 là giành chính quyền?
48, 48, 49 gì đấy là tham gia vào, nó là vào khoảng...
Cái thời điểm mà 46, 45, 46 đấy thì ông có tham gia không?
Không, 45, 46 không, không tham gia gì cả.
Lúc đấy là ông làm cái gì?
Lúc đấy chỉ ở nhà thôi có làm cái gì đâu, tuổi còn ít, mà hơn nữa có tham gia thì nhất là bà đẻ tôi là, là cản ghê lắm, vì nhà có một con không, sợ không cho đi đâu học cả, thế bà không buộc chân buộc tay vào thì phải bỏ chịu thôi chứ.
Thế thì đến năm bao nhiêu bắt đầu ông tham gia cái Đoàn Thanh niên Cứu quốc đấy?
Năm 49.
49 ạ?
Ừ, 48, 48.
48.
48, 49.
Thế sau này ông chuyển sang bên Thanh niên?
Tham gia vào đấy rồi đi học cái lớp của huyện không, tôi còn nhớ ông bác sĩ gì này, ông ấy về ông ấy đứng danh nghĩa ông ấy giảng, ông ấy là, là, ông ấy cũng ở trong Huyện đoàn, ông ấy về ông ấy giảng mở cái lớp gọi là lớp đoàn ky bồi dưỡng cho cái cán bộ ở cơ sở đấy như bây giờ chẳng hạn như thế, ở cái đình Phú Cường ấy, thế rồi xong ở đây, ở địa bàn khu ở đây nó thành lập cái, cũng cái năm ấy, năm 47, 48, 49 gì đấy, ba cái năm ấy, thành lập cái trường thiếu sinh quân, nói chung cả cái địa bàn cả cái huyện này, thì ở đình Tự Cường đấy, rồi lúc bấy giờ cái xã dưới đây gọi là xã Yên Thế mà, bây giờ là xã Tam Cường đấy, xã Yên Thế lúc bấu giờ nó gồm vả Văn Lương, mấy cái xã trong ấy, Cổ Tiết, Danh Hỵ, Tự Cường, nó là một xã nó gọi là xã Yên Thế, thì lúc bấy giờ cái trường thiếu sinh quân này là, thì lúc bấy giờ tôi đã chuẩn bị về trường Thiếu sinh quân rồi mà bà mẹ tôi không cho đi.
Thế là mình cứ làm ở xã thôi?
Cứ loanh quanh ở xã thôi.
Thế tức là lúc đấy là bác làm, ông làm cái chức gì ở xã này, về bên Thanh niên đấy?
Ừ, chỉ làm trong Ban Chấp hành thôi, cũng không làm trưởng làm phó gì cả, chỉ là bên Chấp hành thôi.
Nhưng mà đấy là năm 48 chứ ông nhỉ?
Vâng, 48 đấy.
Ban Chấp hành, lúc đấy gọi là Ban Chấp hành gì ạ?
Ban Chấp hành Thanh niên, chả biết Việt Nam hay là Cứu quốc này, tôi cũng không nhớ được nữa đâu, đấy nó là thế.
Vâng, thế là từ năm 48?
48.
À thế ông có vào Đảng không ạ?
Có.
Ông vào Đảng năm nào ạ?
Tôi vào Đảng ngay từ ấy, từ ở xã này, ở cơ sở này, tôi vào Đảng năm 50, 1950.
Ai giới thiệu ông vào Đảng hả ông?
Ông Bùi.
Cái gì Bùi ạ?
Đặng Văn Bùi.
Ai nữa ạ?
Phạm Văn Như, Như còn sống đấy, Như còn sống đấy.
Hai người thôi ạ?
Vâng, có hai người giới thiệu một không, sau đó tôi lại giới thiệu bao nhiêu người nữa cơ, vào Đảng nữa kia (cười).
Cái lúc ông kết nạp Đảng đấy là bí mật hay là công khai?
Cũng nửa bí mật, nửa công khai, thế nhưng mà đi họp này khác thì là cứ có dám họp công khai bao giờ, chưa...
Nửa bí mật, nửa công khai tức là thế nào ạ?
Tức là bây giờ, ví dụ tổ chức kết nạp ấy thì mình ở một cái nhà, mượn một một cái nhà nào đấy thế là tổ chức ra, thế là ấm cúng rồi thì là, thật đấy chứ không ai biết gì cả, hay đi họp chi bộ này khác, thì lúc bấy giờ cả xã này có một chi bộ.
Thế cái lúc kết nạp Đảng đấy thì ông có được báo trước là hôm nay, hôm nay sẽ đến kết nạp Đảng không?
Có chứ, báo trước đâu một tuần hoặc hơn tuần cơ mà.
Thế như hôm ông kết nạp thế thì là mình ông hay là mấy người nữa cùng kết nạp với ông?
Có tôi này, ông Tương, ông cụ Tương.
Cái gì Tương ạ?
Ông họ Nguyễn hay họ Phạm tôi không nhớ nữa rồi, ở Nam Cường, đấy ông ấy. Thế lúc bấy giờ là ông Phu là Bí thư cái chi bộ của xã này, cả xã trước có một chi bộ thôi, tôi kết nạp ngay cái nhà dưới đây, thế tôi được kết nạp.
Thế là mình mượn nhà dân?
Ừ nhà dân, kết nạp ngay ở đấy.
Cái buổi lễ kết nạp đấy có long trọng không ạ?
Làm cũng long trọng đấy chứ, phải nói là long trọng, có khả năng nó còn, còn nếu nói là hoành tráng không nói, nhưng mà trang trí tất cả cái này nó cũng không kém bây giờ, có những cái nó còn hơn bây giờ đấy.
Trang trí thế nào ông nhỉ?
Tất cả những cái khung.
Có các ảnh lãnh tụ các thứ không?
Ừ đấy, tất cả những các vị, Các Mác, Lênin rồi tất cả các cái.
Nhưng bác nhớ chính xác lúc đấy là có những ông nào, ảnh những ông nào? Bác nhớ chính xác lúc đấy là thế nào?
Các Mác có này, Lênin có này, Chủ tịch Hồ Chí Minh có này, đấy tôi nhớ được mấy cái còn, còn có cái gì nữa cơ, độ 4, 5 cái ảnh cơ mà, thế xong là phải học, học cái bài Quốc tế ca, sau đó là chúng tôi lại phải học bài Quốc tế ca cho nó thuộc (cười).
Tức là hôm kết nạp đấy là mình phải hát?
Không, mình không hát hôm ấy nhưng sau hôm kết nạp ấy là mình phải học, học cho nó thuộc đấy, để đến khi đại hội, đến khi này khác là mình phải hát.
Thế hôm kết nạp ấy người ta làm như thế nào ông nhỉ?
Kết nạp thì nó bình thường thôi, tức là cái ban tổ chức ấy, họ đứng ra thế, rồi thì các đồng chí giới thiệu mình vào Đảng, thì giới thiệu cái quá trình, rồi thì cái thân thế của mình, rồi thì cái lý lịch của mình này khác, tất cả các cái đấy, thế thì đồng chí Bí thư chi bộ này đứng ra thì.
Là ông Phu đấy ạ?
Ừ, lúc bấy giờ xã đấy.
Vâng nhưng mà ông Phu?
Ừ, ông Phu đấy đứng ra, đứng ra, thế thôi.
Như ông là phải tuyên thệ thế nào không?
Có chứ.
Tuyên thệ thế nào ạ?
Tức là mình phải, phải suốt đời phấn đấu cho Đảng, trung thành với Đảng, tất cả các cái như thế, phải xin thề trước lá cờ của Đảng.
Có cờ không ạ?
Có, đủ không thiếu đâu, lúc bấy giờ tôi nhớ mãi cái, cái anh Lê ở Nam Cường này, anh ấy phụ trách trang trí, anh phụ trách trang trí anh ấy, lúc bấy giờ anh ấy là Ban tuyên giáo tuyên huấn gì đấy, anh Lê đấy.
Thế sau khi mà mình giành chính quyền rồi thì các cái tổ chức ở địa phương mình được thành lập như thế nào ông nhỉ?
Ối trời, lúc mình giành chính quyền thì cái tổ chức của mình lúc bấy giờ nó mạnh lắm so với bây giờ thì lúc bấy giờ nó mười, bây giờ có lẽ chỉ còn một, hai thôi.
Ông nói cụ thể cho cháu nghe?
Chúng tôi cũng rất lăn tăn ở cái chỗ này, cái thứ nhất là cái lực lượng gọi, lúc bấy giờ gọi là tự vệ Bảo an đấy, trước hết là cái đội ngũ ấy, Huyện đội thì không về đây để hướng dẫn, nhưng mà cứ là cử ở đây những ông trước đi lính cho Pháp ấy mà, thì ông ấy về, ông hết mãn hạn ông ấy về thì lúc bấy giờ lại đưa ông sang làm cái chỉ huy điều hành cái lực lượng tự vệ Bảo an này.
Tự vệ Bảo an là của mình hay là của Pháp ạ?
Của mình đấy, để an ninh cho dân chúng, thế là một, hai nữa cũng hướng dẫn luyện tập về quân sự này, rồi thể dục thể thao, tất cả các cái ấy là do ông ấy điều hành huấn luyện, lúc bấy rầm lắm, thế rồi các đoàn thể.
Các cái Đội Cứu quốc có được thành lập không ạ? Ví dụ như Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Nông dân Cứu quốc?
Có hết, tất cả các đoàn thể quần chúng, tôi gọi là đoàn thể quần chúng mà, như là Thanh niên, Phụ nữ này, Thiếu niên này, là đều là nó có hội hết, có tổ chức hết, mà nó khép kín hay lắm, cứ một tiếng gọi này khác, một tiếng động này khác là tất cả các đoàn thể này khác là có mặt, công việc gì tất cả mọi cái là đều lấy cái danh đấy để mà đi tham gia.
Thế cái đội tự vệ, cái đội tự vệ Bảo an đấy thì có được trang bị vũ khí không ạ?
Không, chả có trang bị, chỉ có là, anh nào có giáo có mác hay là tự, mỗi người tự sắm thôi, thế nhưng mà đi làm cái nhiệm vụ.
Có súng không ạ?
Không, không có súng, thế bảo vệ này ở trong khu vực thôn xóm đêm ngày này khác tất cả đều an ninh cho thôn xóm, chỉ có thế thôi, chứ cũng chả được ấy, tôi cũng thời kỳ tham gia trong cái hàng ngũ tự vệ Bảo an này, nên tất cả cái gì chỉ được có thế thôi, chứ không có hơn nữa.
Ông ơi, thế ai huấn luyện mình cái việc về quân sự đấy, trong cái đội tự vệ đấy?
Lúc bấy giờ là ông Tụng, tôi nhớ mãi, ông Tụng ông ấy ở khu ngoài kia kìa.
Ông ấy là có trình độ quân sự ạ?
Ông ấy đi lính cho Pháp về, thì bây giờ cũng phải vận, tận dụng, chắc là các ông ấy tận dụng cái để mà giúp, vì tuổi đời ông năm ấy cái thời kỳ ông chỉ độ khoảng năm, sáu mươi tuổi, chỉ năm mươi tuổi thôi, chưa đến.
Lúc đấy ông huấn luyện mình thế nào ông nhỉ?
Cái huấn luyện mãi ở cái phía đằng sau cái mảnh vườn ở bên kia, suốt đêm, trời sáng trăng, ngày.
Tập cái gì ạ?
Tập, đao, kiếm, rồi côn, quyền, thế một thời kỳ thì cộng lại, cái ông Khâm ông ấy đi chiến khu, mãi trên chiến khu kia, ông ấy về thỉnh thoảng, đôi lúc ông quay về thì ông ấy lại giúp, lại hướng dẫn cho cái anh em, tập luyện lúc bấy giờ coi như là, côn quyền thì đánh như là đánh võ thôi mà (cười).
Tức là chả có một khẩu súng nào cả?
Chả có súng gì đâu, đấy.
Thế cái đội tự vệ đấy thì có được nuôi ăn không ạ?
Không, nghĩa là không, cứ ở nhà hết không, không có cái gì là ăn uống chế độ gì khác chả có, hoàn toàn là của mình hết, các anh em thì tự thạm gì thì tự đóng góp làm gì đây thế thôi, chả có gì cả.
Thế như cái lúc ông tham gia tự vệ đấy thế thì cái đội tự vệ của ông có đông người không?
Cũng đông chứ, đội tự vệ Bảo an đấy, phần nhiều là nam, có cả nữ nữa nhưng phần nhiều là nam, nam là chính, thế như nguyên cái khu của tôi đây, lúc bấy giờ vào khoảng mấy chục anh em tham gia đấy, thì bây giờ kiểm lại cũng chả còn bao nhiêu nữa, đi hết rồi.
Chết cả rồi à?
Ừ.
Thế cái việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 ở Hà Nội ấy, ông có nghe được tin tức đấy không?
Có chứ.
Ngày mùng 2 tháng 9 ấy?
Có, úi trời, hồi đấy tôi định đi về Hà Nội cơ đấy nhớ, nhưng mà gia đình không cho đi đấy chứ.
Ông nghe ở đây ông nghe bằng cách gì mà ông nghe được?
Nghe truyền tin mà, vì tôi có các cháu nó, các ông cậu ở Hà Nội, nếu nói Hà Nội bây giờ tôi có vào khoảng gần ba chục hộ ở dưới đấy.
Thế là mấy ông đấy là tham gia vào ở Trung ương đấy ạ?
Không, ông ấy tham gia, ở Hà Nội rồi ông tham gia vào các nghành các cơ quan này khác, thì ông đi về ông thông tin mà, ông qua lại gọi là trong nhà ấy, anh em trong nhà thông tin cho nhau biết, thì tôi định về, cái năm ấy cũng định về thế nhưng không, không đi nổi, gia đình không cho đi, sợ lúc bấy giờ, bà đẻ tôi sợ lắm, chỉ sợ đi mất (cười).
Thế như ông là có nghe được cái Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch không?
Có chứ.
Tháng 12 năm 46 đấy?
Có, có nghe được hết, ngay cái thời điểm đấy là nghe được hết.
Nhưng ông nghe bằng cách gì ạ?
Ở dưới lại có tờ tin nhá, tôi bây giờ không biết bỏ vào đâu.
Tờ tin ở đâu?
Tờ tin ngay ở Hà Nội đấy, lời kêu gọi của Bác.
Nhưng mà làm sao lên được đến địa phương mình ạ?
Thì ở dưới, các anh em con cháu mà, nó đi nó đem lên mà.
Thế lúc đấy là ông được đọc cái tờ tin đấy?
Ừ được đọc cái tờ tin đấy, tôi bỏ vào đâu ấy.
Tờ đấy là tên là gì ông nhỉ?
Cũng chả nhớ được nữa đâu, tôi nhớ có một tờ, tờ tin, tờ tin thì có một tờ là, là lại không in bằng cái, cái, hay là đánh máy đâu, tôi nhớ  đây này, nó là tờ giấy pơ luya, trước gọi là tờ giấy pơ luya mà, mà nó như giấy gió mà, in bằng, bằng cái gì đấy, gọi là ấn loát ngày xưa đấy.
In li tô à?
Ừ, in li tô, ấn loát chứ không phải đánh máy đâu, không phải chữ đánh máy, cái hồi tôi đọc, tôi tôi, tôi xem.
Trông có đẹp không ạ?
Nó cũng bình thường.
Thế khi nào thì Ủy ban mình nhận được những chỉ thị từ Trung ương ông nhỉ?
Ủy ban xã đây á?
Vâng?
Tôi cũng không nhớ được đâu, cái đấy không nhớ được, chịu.
Thế khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy ạ, ở Hà Nội, thì ở địa phương mình phản ứng thế nào ông nhỉ?
Dân tình lúc bấy giờ là, là là tôi nghe nói chung, lúc ở dân tình không muốn ký, lại không muốn đánh, không muốn ký.
Đây là mình ký hòa hoãn với Pháp đấy?
Hòa hoãn đấy, ngay khu ở đây này, một số các ông, ông ấy nói bảo, cái cậu bảo thế là mình thua nó à, thế mình chịu nó à, đấy dân người ta muốn nói một số các cụ các ông lúc bấy giờ nói như thế.
Tức là người ta không đồng tình?
Không đồng tình, người ta cho là mình thua đấy, coi như thế, không, không muốn hòa hoãn, cứ muốn đánh cơ, thế sau cái giai đoạn mà thời điểm ấy thì tôi, năm 49 tôi không nhớ tháng nữa, thì lúc bấy giờ mới, ông Tố này à chết ông, ông, lúc bấy giờ là cái, cái gì nhỉ, sau cái hoạt động Thanh niên thì xong thì xong tôi mới, cái thời điểm đó là vận động cái diệt dốt.
À thế mà cái thời điểm mà Tổng tuyển cử năm 46 đấy ông thì ở đây mình chuẩn bị như thế nào ông nhỉ? Tổng tuyển cử bầu Quốc hội lần đầu tiên ấy, mùng 6 tháng 1 năm 46 đấy?
Lúc bấy giờ tôi còn ít tuổi không được tham gia, cũng không biết được hết đâu.
Nhưng ông nhìn thấy lúc đấy người ta chuẩn bị cái gì không?
Lúc bấy giờ thì gọi là, địa phương ở đây thì tôi cứ nghe này, làm thì rầm lắm, mạnh lắm.
Như ông có đi bầu không?
Không, mình đã đủ tiêu chuẩn đâu.
Chưa đủ tuổi?
Chưa đủ tuổi (cười).
Thế địa phương mình có tổ chức những cái đội Nam tiến năm 45 không ông, khi mà Pháp nó quay lại trở lại gây hấn ở Nam Bộ ấy?
Không, ở đây chả có đâu, Nam tiến chả có đâu, thế thì hết cái năm, à đến cái tôi cũng chả nhớ được nữa đây này, nó cũng vào cái tầm đấy thôi, khoảng độ cuối năm 49, đến năm 50 thì tôi tham gia vào Đảng, kết nạp Đảng năm 50, thế xong thì là tham gia vào cái Bình dân học vụ.
À thế Bình dân học vụ ở mình tổ chức thế nào ông nhỉ?
Bình dân học vụ ở đây lúc bấy giờ, lúc đầu tôi làm giáo viên, vì ở đây là, nếu mà nói là học, gọi là người có học ấy, thì cái tuổi của tôi, đồng tuổi với tôi ấy thì tôi là người được học nhiều hơn cả.
Lúc đấy bác là đỗ sơ học yếu lược rồi?
Vâng, với tôi lại qua Thành chung rồi.
À Thành chung nữa?
Đấy lại qua Thành chung, là cái người là có học hơn, thì địa phương ở đây các anh ấy là mới cử làm cán bộ Bình dân học vụ, của địa phương, cán bộ Bình dân học vụ của địa phương xong thì được đâu mấy tháng ấy, thì có một cái đợt Nhà nước mới tổ chức thi tuyển giáo viên phổ thông.
Tức là năm bao nhiêu ạ?
Năm ấy là năm, 49 thì thi tuyển, năm 50, năm 50 hay 49 gì đấy nó vào cái khoảng như thế thì thi vào Đại Đồng, Đại Đồng ở bên, trên chỗ Thanh Ba, thế thi tuyển thì tôi đi thi thì được, được xong thì sang Thái Nguyên cơ, sang bên Thái Nguyên bên Đồng Hỷ, Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên đấy, học về sư phạm, thế sang đấy thì là học sư phạm được xong thì lúc bấy giờ các ông ấy lại, ở bên đấy các ông lại giữ lại để làm ở trong trại Tu thư, tức là soạn sách soạn xiếc này khác ở trong ấy, trong cái trại Tu thư ở Đồng Hỷ Thái Nguyên đấy.
Thế cái thời gian mà ông tham gia Bình dân học vụ đấy, thì ở xã mình đây cái phong trào nó có rầm rộ không ông nhỉ?
Úi rầm rộ lắm, mạnh lắm, phải nói là, là không vui nhất cũng thứ hai thứ ba trong cái địa phương này đấy, cái phong trào đấy, úi trời bà con các thôn xóm này khác học, trước thì tôi chỉ làm giáo viên, thế thì sau này các ông mới cử lên làm Trưởng ban Bình dân học vụ xã, đấy phụ trách cả ba cái làng cơ mà.
Lúc đấy cái Trưởng ban của mình là làm nhiệm vụ gì ông nhỉ?
Làm nhiệm vụ là điều hành xem xét các lớp học, tìm giáo viên, thế rồi xong tổ chức các lớp học cho các khu dân cư, đấy từng cái khu thôn xóm này khác, tất cả các cái, cả làng Gia Áo, cả làng Nam Cường, cả làng Thanh Uyên, thí dụ ba làng đấy, bây giờ đấy. 
Thế cái lúc đấy giáo viên thì là người ở làng mình hay là ở địa phương khác đến ạ?
Giáo viên là người, lấy người địa phương ra, những người có trình độ hơn đấy, thế người biết chữ thì dạy người không biết, thế cứ thế làm thôi, mà lại vận dụng được những cái các cụ có tuổi, các ông có tuổi tham gia làm giáo viên, thế nên bà con người ta lại càng tin tưởng, người ta học, úi trời học đêm, học ngày, học khiếp lắm.
Học lúc đấy thế nào ông nhỉ?
Học thì dạy, dạy cho người ta biết chữ thôi, dạy từng cái chữ ghép, chứ ấy một thôi, ngày xưa gọi là chữ cái đấy, hai, bốn chữ cái, cho biết mặt chữ thì ghép, ghép dần thôi, dạy dần.
Như ông dạy một cái lớp đấy có đông không ông?
Úi, nó vào khoảng, lúc bấy giờ coi như là cũng khá đông đấy, có lớp đến trên 30 học sinh, trên 30 người học, mà toàn những người có tuổi, lớn tuổi chứ.
Cái lứa tuổi chủ yếu lúc đấy đi học chủ yếu lứa tuổi nào ông nhỉ?
Cái lúc tuổi ấy lúc, cái lúc bấy giờ là cũng vào khoảng độ từ 20 trở lên.
Lên đến bao nhiêu ạ?
Có ông thì lên đến ngoài 40 tuổi, ngoài 40 tuổi.
Năm mươi, sáu mươi có đi học không ông?
Vẫn học, nhưng cái loại là sáu mươi trở lên ít, nhưng mà cái loại dưới sáu mươi trở lại thì nhiều.
Phụ nữ có đi học nhiều không ông nhỉ?
Phụ nữ đi nhiều, phụ nữ đi nhiều hơn nam đấy, lúc bấy giờ lại thế (cười), phụ nữ.
Ngày xưa phụ nữ ít được học?
Ừ, ít được học nhưng mà, nhiều hơn nam, thế thì xong cái khu ấy thì tôi ở, ở Thái Nguyên xong thì lúc bấy giờ, học xong đấy, ở trại Tu thư thế rồi xong thì tôi về Yên Bái, ông bổ nhiệm về Yên Bái.
Thế cái thời Bình dân học vụ đấy thì mình tổ chức học là vào thời điểm nào trong ngày ông nhỉ? Buổi trưa, hay buổi chiều, hay buổi tối?
Chính là buổi trưa, buổi trưa là chính, chứ còn buổi đang làm như thế này là không có, buổi tối cũng có nhưng rất ít thôi, ở đây thì hữu hãn lắm, nhưng mà chính là buổi trưa, thế có anh, có bà là đến nỗi đi ở ngoài đồng về không kịp ăn cơm (cười). Đánh kẻng, kẻng nó đã đánh rồi, vào lớp rồi.
À tức là đánh kẻng là phải đi học hết?
Đánh kẻng, đánh kẻng, đến giờ vào lớp là đánh kẻng, chứ chả có trống phách gì cả.
Lúc đấy mình có bắt buộc không ạ?
Không bắt buộc đâu nhưng mà hóa ra bắt buộc, đấy, tức là ai cũng phải đi học, ai cũng phải biết chữ, nó như là cái, cái khế ước đấy, ví dụ nhà tôi mà có bốn người mà hai người không biết chữ thì làm thế nào trong nhà này cũng phải vận động hai cái người đấy đến lớp.
Tự mình vận động mình?
Tự gia đình vận động, bà con khu dân cư vận động, mình tự vẫn động mình trong nhà mình thôi đấy.
Nó thành cái phong trào?
Nó thành cái phong trào dồn dập lắm, mà vui lắm, thế rồi thì đứng góc độ của trên đấy là của anh huyện, anh tỉnh, là tổ chức những cái buổi mà, hội diệt dốt. Ví dụ ở Tam Nông ở đây là tổ chức ở chỗ Cổ Tuyết, tổ chức ở chỗ Hiền Quan, thế rồi là những cái buổi hội rất vui.
Tổ chức thế nào ông nhỉ?
Tức là, tức là huyện anh đứng ra, anh đứng ra thì anh ấy tổ chức, cũng như là cái kiểu là ta tổ chức ngày hội đấy, thế cũng rước phách, cũng khẩu hiệu, băng rôn cờ ngữ này khác rầm rộ lắm, cổ động, lúc bấy giờ còn dùng cái đèn, đèn cái gì để chiếu phim đấy, đấy tôi quên mất rồi, cái tên nó gọi đấy, về cái diệt dốt.
Có ai không muốn đi học không ạ?
Không, không muốn đi học thì chả có ai cả, chỉ có là không đi được nổi thì điều kiện nào đấy thì ấm ức thế thôi, chứ còn vẫn tham gia, dân tình tham gia hăng hái lắm, giai đoạn ấy rất là mạnh.
Tức là nếu mà không đọc được chữ thì không cho vào chợ, đúng không ạ?
Đấy nó ở cái trường hợp đấy, thế là đi đến chợ, thì là cổng chợ này này, chúng tôi tổ chức là cứ ai vào chợ là phải đọc chữ đã, không đọc chữ thì cứ phải đứng đấy đã, học cho thuộc, đọc cho thuộc cái chữ kia đi rồi thì vào chợ.
Thế nếu đọc mãi không thuộc thì thế nào ông?
Không, mãi thì phải thuộc chứ, trưa mẹ nó rồi nó cũng chả ấy nữa (cười), nó thế.
Thế những người mà học giỏi có được thưởng cái gì không ông? Tức là đọc tốt, viết tốt đấy?
Không, chả chả có đâu, các nơi có tổ chức thưởng, nhưng mà riêng cái khu vực ở đây không.
Để khuyến khích người ta ấy?
Để khuyến khích đấy cũng không có, các nơi người ta còn tổ chức khuyến khích thưởng bút, thưởng giấy, thưởng phấn, thưởng này thưởng khác, đây không có.
Ông làm Trưởng ban Bình dân học vụ là ở xã mình đây ạ?
Ở xã đấy, thế sau làm trưởng Bình dân học vụ rồi thì tôi mới đi chứ, đi thoát ly đi đấy chứ.
Ông đi đâu ạ?
Đấy đi học cái...
Trên Thái Nguyên đấy hả?
Thái Nguyên đấy, thì đi luôn đấy.
Thái Nguyên đấy ạ?
Vâng Thái Nguyên đấy, thi đấy, thi tuyển ở tỉnh thôi, ở trên huyện Thanh Ba kia kìa nó tổ chức ở chỗ đấy gọi là Đông Dương, thi tuyển cái, thì được cái thì nó báo gọi đi Thái Nguyên học, thế học xong ở lại Thái Nguyên thời gian thì là ông ấy điều chuyển về Yên Bái đấy, về Yên Bái lúc bấy giờ tôi có hai cái. Một là đảng viên lúc bấy giờ nó cũng hiếm, thế tôi vừa là đảng viên, vừa là giáo viên dạy, về lúc bấy giờ dạy cấp II, làm hiệu trưởng trường cấp II ở Bái Dương thị xã Yên Bái đấy.
Đấy là năm bao nhiêu ông nhỉ?
Năm 52, năm 52, 53, 54 đại khái thế.
Thế ông bảo ông làm ở Văn phòng Ủy ban là thời điểm nào ạ?
Úi, mãi về sau này cơ, tôi thì lặn lội lắm, tôi à, văn phòng Ủy ban ở xã á.
Vâng, ở xã này này?
Đấy ở xã là từ năm 48 đấy.
48 cho đến năm bao nhiêu ạ?
Năm 47, 48, 49 đấy mấy năm đấy, làm văn phòng Ủy ban xã này đấy, Ủy ban xã thì là lúc bấy giờ mới vào Đoàn Thanh niên, lúc bấy giờ là kiêm nhiệm chứ, vừa là Chấp hành vừa là Văn phòng, nó kiêm nhiệm thế, Ủy ban của xã. Thế xong là nói chuyện đi ở bến Thái xong là về đấy làm Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ trường cấp II ở Bái Dương thị xã Yên Bái lên độ hai cấy đấy, thi xã lên hai cây nữa, thế xong sơ tán về chỗ Đức Quân, Hòa Quân, thế khi giải phóng Nghĩa Lộ thì lại đi vào, lúc bấy giờ ông lại quyết định, lúc bấy giờ ông Bùi Quang Tạo là Phó Chủ tịch Liên khu Việt Bắc này, ông quyết định chỉnh huấn chứ, tập trung chỉnh huấn xong thì ông mới quyết định đi xây dựng chính quyền nơi các bản ở chỗ Nghĩa Lộ mới giải phóng, đấy đi vào , lại vào Nghĩa Lộ xây dựng chính quyền, vì cái nơi vừa giải phóng xong.
Thế ông học chỉnh huấn chỉnh Đảng năm nào?
Năm 52.
Năm 52 ạ?
Năm 52 hay là năm 51 nhỉ, đấy, đấy chỉnh huấn ngay ở chỗ Nam Cường, mé trong thị xã Yên Bái đấy, bây giờ đấy, mé trong đấy gọi lên, lúc bấy giờ gọi làng Nam Cường.
Tức là ở Yên Bái à?
Ở Yên Bái, chỉnh huấn xong thì là đi vào Nghĩa Lộ luôn đấy, Nghĩa Lộ luôn là cái hôm chỉnh huấn tôi còn nhớ mãi câu tôi nói ông Tạo này, lúc đấy anh Tạo anh ấy làm Phó Chủ tịch Liên khu Việt Bắc, thế sau cái chỉnh huấn thì anh nói câu gì này tôi mới nói câu, tôi bảo anh Tạo nhớ, bố mẹ đẻ ra tôi là có hai bàn chân đủ không thiếu, tôi không dùng gối thay đâu anh Tạo nhớ, thế tôi với nói anh Tạo.
Tức không chịu quỳ gối?
Ừ, tôi không dùng gối thay hai bàn chân tôi đâu, thế thì đi, đi Nghĩa Lộ, làm xong ở Nghĩa Lộ xong thì có lẽ dời ngành giáo dục có lẽ từ đấy đấy.
Ông học chỉnh huấn thế là mấy khóa?
Đấy có một khóa thôi, đầu tiên là có một khóa, thế còn chỉnh huấn sau này thỉnh thoảng, tức là liên tục đấy.
Sau này là thời điểm nào ông nhỉ?
Mình cũng chả nhớ đâu, một cái thời điểm là...
Tức là sau khi Điện Biên Phủ rồi đấy à, sau năm 54 đấy hả?
Một cái thời điểm ở Hà Nội.
Là khoảng năm bao nhiêu ông?
Một thời điểm ở Hà Nội không biết năm nào nữa không nhớ ra.
Nhưng sau 54 à?
Sau 54 hay là trước 54 nhỉ, sau 54, tức là ông  Stalin ông ấy chết rồi đấy, tôi nhớ mãi Stalin chết năm 52 nhỉ, đấy 52, 52 gì đấy, thì sau chỉnh huấn lần thứ hai là sau, sau ông Stalin chết.
Thế cái lần ông học chỉnh huấn ở Yên Bái thế thì lớp học là ai cử đi ạ?
Ấy đấy mình là vừa là Bí thư chi bộ này.
Bí thư chi bộ gì ạ?
Chi bộ nhà trường đấy, trường cấp II đấy, lúc bấy giờ chỉ cấp II thôi, chưa có cấp III đâu.
Đấy trước cấp II gọi là trường cấp II gì ông nhỉ?
Bái Dương.
Bái Dương?
Chính là của thị xã Yên Bái, nhưng mà Yên Bái nó đánh phá không có cơ sở thì mới lên Bái Dương cách thị xã Yên Bái hai cây số, mé trên đấy thì đi độ mấy cây số nữa đến Lan Đình, ví dụ thế, thế thì cái chỗ này nó gọi là Bái Dương, thế thì từ cái chỗ này lên đây, đấy là độ hai cây số trên dưới gì đấy.
Hồi học chỉnh huấn đấy một cái lớp học đấy có đông không ông?
Đông, anh em cũng đông lắm, tôi nhớ mãi là là ông Ngô Quang Ngải, người.
Ngô Quang Ngài ạ?
Ngô Quang Ngải.
Ngải ạ?
Ừ, người Bắc Ninh, lúc bấy giờ làm Trưởng ty giáo dục Yên Bái, đấy tôi nhớ thế cùng chỉnh huấn với tôi, cùng cái đợt, anh em cùng cái đợt đấy cả, anh ấy quê Bắc Ninh. Anh Độ, ông Độ người Hà Nội, bây giờ không nhớ hết đâu cũng quê ở Bắc Ninh, à ông Độ người Hà Nội, đấy cũng chỉnh huấn cùng.
Đấy là trong cuộc vận động rèn cán chỉnh cơ đấy ông nhỉ?
Đấy, đấy đấy để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mới đấy mà.
Tức là mình làm trong ngành giáo dục mà, đúng không, thì gọi là rèn cán chỉnh cơ?
Đấy.
Thế ai dạy những cái lớp đấy ông?
Đấy thì cán bộ hướng dẫn thôi chứ không có dạy, cũng như bây giờ mình tập huấn này, đại khái thế, đi tập huấn đây này, thì chỉ có cán bộ hướng dẫn thôi, chứ cán bộ hồi ấy là phần nhiều là các anh ở trên Khu ủy Khu 10.
Ông Mười ạ?
Khu ủy Khu 10, khu Việt Bắc đấy, ngày xưa nó tổ chức theo khu mà đấy, nó đi theo cái hệ theo khu, khu Việt  Bắc, thế ở đây xong, xong cái Nghĩa Lộ.
Thế cái thời gian bác học chỉnh huấn, ông học chỉnh huấn đấy thì là bao nhiêu thời gian ông?
12 ngày.
12 ngày ạ?
Ừ, trước đề ra là 15 ngày nhưng mà sau nói là rút còn có 12 ngày.
Người ta hướng dẫn mình những cái gì ông nhỉ?
Chủ yếu là về mặt đường lối, tức là làm cho bồi dưỡng cho mình có một cái nghị lực về trình độ chính trị, nâng cao cái năng lực đấy lên, và quan điểm đối với quần chúng, đấy chủ yếu hai cái là chính, một là cái năng lực anh nào mà nó thấp kém thì được bồi bổ thêm vào, tăng thêm cái nhận thức vào, thế công thêm nữa với cái, cái đối với quần chúng nhân dân, tức là làm thế nào anh muốn làm gì thì làm, nhưng mà anh phải thu lượm được cái lực lượng quần chúng đấy, tôi nghĩ nó chỉ có hai cái là chính thôi.
Lúc đấy mình có được phát tài liệu không ạ, hay là chỉ nghe và ghi chép thôi ạ?
Nghe, ghi chép là chính.
Không có tài liệu gì à?
Chả có tài liệu gì cả, cứ mỗi anh có quyển sổ tay, anh nào ghi chép được kịp, được nhanh thì là đầy đủ, anh nào chả ghi chép kịp nhanh thì thất thoát.
Thế sau cái lớp học đấy thì mình có phải làm kiểm điểm không ông?
Có làm thu hoạch.
Thu hoạch hay là kiểm điểm ạ?
Thu hoạch, để nhận thức mà ví dụ anh nhận thức về quan điểm đường lối của Đảng.
Chứ không phải là kiểm điểm?
Không, không phải là kiểm điểm, đấy thế từ cái thu hoạch đấy là cái nhận thức của anh thế này, thế thì anh với đối rọi lại cái quá trình của anh có những cái gì khiếm khuyết, đại khái như thế, thì anh nêu lên, mà anh thấy nó không vững vàng.
Thế như ông là ông nhận xét về mình thế nào lúc đấy?
Lúc bấy giờ mình thấy là, mình chỉ có mỗi cái là...
Ưu khuyết điểm?
Ừ, cái ưu điểm của mình là chỉ có một cái là thích chiến đấu (cười), lúc bấy giờ là thích chiến đấu, nhưng mà có một cái khuyết điểm nữa là thường thường hay nôn nóng, tuổi thì tuổi ít thôi, lúc bấy giờ mới 19, 20 tuổi mà cái tầm tuổi đấy thôi, nôn nóng, phải nói là nếu mà cuộc đời tôi đấy, nhìn lại ấy tôi đi nhiều lắm khiếp lắm, nhìn lại bây giờ.
Như ông hồi đấy ông kiểm điểm như thế thì ông viết có dài không?
Không cũng chả dài đâu, hai trang là hết, thế thôi.
Thế là dài đấy chứ ạ, đúng không?
Ừ, hai trang là hết, có ấy thì chả được hai trang.
Mình có bịa ra không ạ, hay là viết trung thực ạ?
Viết trung thực, lúc bấy giờ không có ai bịa gì đâu, không phải như bây giờ đâu, A, B đâu, lúc bấy giờ như thế nào thì lột ra đấy thôi, như cái bánh bóc ra đấy thôi, anh nào cũng thế chả cứ mình đâu, nhìn lại đấy.
À sau khi mình viết cái gọi là cái tổng kết à ông?
Gọi là cái thu hoạch.
À cái thu hoạch đấy thì người ta xử lý thế nào cái thu hoạch đấy ạ?
Người ta thu hết.
Sau người ta có xử lý thế nào không ạ?
Chả biết xử lý thế nào mình cũng không biết được nữa, cái phần đấy phần ở trên, thế xong chúng tôi đi, lại bắt đầu đi Nghĩa Lộ.
Thế như cái thời gian mà ông học chỉnh huấn lần thứ hai ở Hà Nội đấy thì người ta dạy ông cái gì lúc đấy?
Chỉnh huấn lần thứ hai, thì nó lại khác với cái lần ở Yên Bái.
Ông bảo ở Hà Nội ấy?
Ừ, ở cái thời kỳ ở Hà Nội đấy. Ở Hà Nội phần nhiều đi vào chủ nghĩa Mác một cái mũi, mũi thứ hai là cái, cái gì mà, à cải tạo.
Cải tạo cái gì ạ?
Nói chung trong cái lĩnh vực, ví dụ là cải tạo con người là chính đấy, bây giờ mình đi nhìn lại cải tạo con người là chính, đấy là Hà Nội.
Cái lần học ở Hà Nội đấy có đông người học không ạ?
Úi trời đông lắm.
Cán bộ các tỉnh về đấy ạ?
Không, khiông biết các tỉnh thì mình cũng không để ý nhưng mà phần nhiều là Hà Nội.
Thế mấy ông Trung ương ông ấy dạy cái lớp đấy hả ông?
Vâng, mấy ông Trung ương ông ấy trực tiếp đấy, ông ấy chỉ đạo, thế mãi đến khi ở Yên Bái, ở...
Thời điểm ở Hà Nội đấy ạ?
Xong thì tôi lại còn đi làm một cú nữa đấy là cải tạo tư bản kinh doanh.
À thế là sau này rồi?
Sau này là về sau đấy, mãi về sau này mới cải tạo tư bản kinh doanh ở chỗ Nam Định, Nam Định thì xong Hải Phòng.
À thế cái thời gian ông học chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy có được học chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Có chứ, chính là lao vào cái đấy là chính đấy, tất cả tôi nói cả Yên Bái cũng, dù nó không, không toát ra cái chủ nghĩa Mác- Lênin nó cụ thể như Hà Nội, nhưng Hà Nội là cái đợt ấy là đi sâu vào cái chủ nghĩa Mác - Lênin.
Đi sâu như thế nào ông nhỉ?
Sâu là nó hướng dẫn, nó vạch cho mình, một mặt khác có thế nó còn gợi cho mình mở ngoặc kia kìa, phải tìm những cái tư liệu, tài liệu ấy.
Có duy vật chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm không ạ?
Duy vật lịch sử, chủ nghĩa duy vật, duy tâm, tất cả các cái thì trong có cả, nhìn lại rồi thì có cả đấy, có hết.
Có được học triết học không ông?
Không, không có, triết học lúc đấy không có, không thấy cái gì nó toát lên cả.
Thế cái ngày mà ông đi học chỉnh huấn, chỉnh Đảng đấy thì có được học về tư tưởng Mao Trạch Đông không ông? Tư tưởng Mao Trạch Đông và cách mạng Trung Quốc?
Không, Mao Trạch Đông lúc bấy giờ có, chỉ có các anh giáo viên các anh hướng dẫn thôi, các anh chỉ có gợi ý các anh nói lên cái tư tưởng, hay là cái của Mao Trạch Đông, các anh chỉ nói thôi.
Cụ thể người ta nói thế nào ông nhỉ?
Nói là cái quan điểm mà cái hướng của Mao Trạch Đông đấy, trong đấy vấn đề là đất nước rồi thì độc lập dân tộc, tất cả các cái của Mao Trạch Đông cái hướng, thế thì đem so sánh với lại Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, để nó cho mình mở rộng cái tầm nhìn và cái nhận thức.
Ông đi học những cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng thế ông có thấy căng thẳng không?
Không, tôi chả thấy căng thẳng, nhưng mà có cái lớp ở Yên Bái là tương đối, lúc đầu là căng thẳng.
Tại sao lại căng thẳng ạ?
Căng thẳng bởi vì nó vừa là giữa cái luồng lúc bấy giờ cho như là cảm, một số anh em cả hay là bản thân mình cũng thấy có lúc cảm, có khi mình chỉnh xong là có khi không đạt yêu cầu đấy, đại khái lắm lúc căng thẳng mức độ thế cơ mà, hay trong bản thân mình cũng phải tự mình đấu tranh, cũng lắm lúc cũng dày dặt lắm chứ, chứ có phải là nó giản đơn ở cái chỗ như mình nói đâu, lắm lúc suy nghĩ nó dày dặt lắm chứ, ấy thế vì thế nên tôi mới có câu nói đến giờ tôi mới lưu lại, nói với ông Bùi Quang Tạo là thế mà (cười).
Thế là ông phụ trách Thiếu nhi là từ sau khi giành chính quyền, năm 47, 48, 49 là làm ở Văn phòng?
Năm 47, 48, 49 gì đấy, ừ xã đây này, vừa làm ở Thanh, Thiếu nhi rồi vừa ở văn phòng Ủy ban xã.
Công việc Văn phòng lúc đấy chính là cái gì ông nhỉ?
Bây giờ, lúc bấy gì đấy rất giản đơn, thế là lúc bởi bấy giờ là các anh ấy ở đây, ở xã này ấy là tìm những cái người có trình độ văn hóa đôi chút, thì tham gia, chứ mà để mà những cái công văn đơn từ này khác, còn vấn đề tư pháp này khác thì không có, bên văn phòng Ủy ban lúc bấy giờ là không có, mãi sau này ông mới lồng luồn vào cái tư pháp của xã thì đưa vào cái văn phòng Ủy ban.
Cái lúc đấy gọi là Ủy ban hành chính kháng chiến đấy ạ?
Vâng, Ủy ban hành chính kháng chiến đấy.
Công việc Văn phòng lúc đấy ông có thấy là nhiều quá không?
Không, không có gì là nhiều đâu, ở cơ sở lúc bấy giờ chả có cái gì nhiều cả đâu, mà rất giản đơn thôi, không, không không bề bộn như những năm về sau này, những thời điểm sau này, thời điểm lúc bấy giờ rất giản đơn, có ngày chỉ vài cái công văn thôi, viết vài cái công văn thôi, chả có cái gì cả, ngay lúc bấy giờ cũng chưa xác định được ở Văn phòng nó là bộ môn tham mưu, chỗ khác thì không có như bây giờ đâu.
Thế cái Ủy ban mình có thường xuyên họp không ông?
Úi trời, họp nhiều nhất, tôi cho, lúc bấy giờ tôi mới cho là cái anh Ủy ban ở cơ sở xã đây này.
Cái thời điểm mà năm lúc ông tham gia đấy?
Đấy, ừ họp nhiều nhất, chỉ họp thôi.
Họp cái gì mà nhiều thế ạ?
Lúc thì gọi nhau họp về việc này, lúc thì họp như thế, cứ sự việc gì nó phát sinh ra ở địa phương ấy thì lại họp rồi.
Cụ thể là việc gì ông?
Ví dụ ở đây, ví dụ có cái việc, ví dụ như tranh chấp nhau về đất đai này khác rồi cũng phải họp.
À, tức là Ủy ban mình đứng ra giải quyết những vấn đề về pháp luật đấy ạ?Tranh chấp đất đai rồi thì ruộng đất, trộm cắp?
Ừ đấy, đứng ra để mà dàn xếp, tranh chấp đất đai rồi thì trộm cắp, rồi thì mất đoàn kết, úi trời thế nọ thế kia rồi linh tinh đủ mọi cái, nhưng mà các ông bấy giờ các ông làm rất dân chủ ở cái chỗ này, mang tính cách tổng hợp, là việc lớn hay việc nhỏ, không ông nào tự ý đứng ra để quyết định mọi việc, tôi thì cho mọi cái nó hay ở cái chỗ.
So với bây giờ đấy ạ?
So với bây giờ đấy, và đều là tập thể, ý kiến các đồng chí, tức là ông thực hiện cái là dân chủ tập trung, mọi việc mọi người đều bàn nhưng quyết định thì đấy cái ông A là đứng đầu đấy là phải ra quyết định.
Thế hồi ông làm Ủy ban đấy thì ông nào là Chủ tịch, cái thời điểm năm 47, 48, 49 đấy?
Để tôi nhớ xem nào, ông Dạn, xã này lúc đấy là ông Dạn.
Ông Rạng ạ?
Ông Dạn, Dạn chết rồi, ông Dạn.
Cháu tưởng lúc đấy là ông Củ?
Không, không ông Củ trước rồi.
Ông Củ năm 47?
Ừ, ông Củ trước, ông Củ thời điểm tôi không làm, vì mình cũng vẫn còn chưa đủ tư cách gì cả, còn bé.
Thế bác bảo bác làm ở, ông bảo ông làm ở Văn phòng là năm 47 cơ mà?
Không 47, 49, cuối năm 48, 49 cơ, đấy vào mấy cái năm đấy đấy.
Ông Dạn làm Chủ tịch?
Ừ, Dạn hay một số ông nào đấy.
Lúc đấy Ủy ban có đông người không ông nhỉ?
Chỉ 4, 5 người thôi, thế là sau này thì ông Khiêm.
Bốn, năm người gồm những ban ngành nào ông?
Lúc đấy có Chủ tịch này, Phó chủ tịch, thế Xã đội trưởng này.
Và ông nữa là làm Văn phòng?
Vâng, với cái ông cái, cái gì mặt, phụ trách Mặt trận à hay gì đấy, đấy là cơ cấu ở xã lúc bấy giờ nó có thế thôi, không nhiều lắm như bây giờ.
Còn ông là làm Văn phòng nữa là 5 người?

Vâng.
Lúc đấy có 5 người thôi?
Vâng.
Văn phòng đấy thì ông có hay nhận được những công văn giấy tờ của Trung ương gửi không ạ?
Trung ương về xã lúc bấy giờ rất ít, chỉ phần nhiều là huyện thôi, tỉnh công văn về cho xã cũng rất ít không có, coi như không có, phần nhiều là cứ huyện, có cái gì anh huyện anh gửi về với xã là chính thôi, chứ còn ở trên không có đâu, tôi chả thấy cái nào cả.
Ông làm Văn phòng cháu tưởng ông phải nhận được những cái đấy, ông phải biết cái đấy chứ?
Nhưng nó có gửi về đâu mà mình biết. Của huyện, của tỉnh mình chả nhận được cái gì cả, ngay sau này tôi mới biết được cái công báo đấy chứ, cái thời kỳ đấy công báo cũng không có đâu, không có công báo.
Khi ông làm ở Ủy ban thế thì Ủy ban mình có những thiết bị văn phòng như là máy chữ hoặc là cái gì không?
Chả có cái gì cả, toàn là viết tay hết, đến in ấn loát này cũng chả có, toàn là bằng tay viết hết.
Thế công văn người ta đưa về thì ai đưa về ông?
Đấy lại có cái bộ môn liên lạc, ở đây nó có cái gọi, ngày xưa, bây giờ gọi là bưu chính, nó có tổ chức từ ở huyện về đến xã, thế ở xã đây trong xã đây lại cử một anh là chuyên làm cái, giờ gọi là giao thông liên lạc, nhận giấy tờ công văn.
Người ta có xe đi không ạ hay chỉ đi bộ thôi ạ?
Phần nhiều là đi bộ, nếu anh nào khá giả mua được xe thì tự mua lấy mà đi, thế còn là đi bộ, đi lấy công văn.
Ông bảo Ủy ban hay họp như thế thì người dân có được tham gia vào các cuộc họp đấy không ạ?
Không có, chả có.
Chỉ cán bộ Ủy ban họp với nhau thôi?
Chỉ cán bộ Ủy ban họp để mà bàn quyết những vấn đề phát sinh trong cái địa phương mình.
Ông có thể kể cho cháu nghe một cái buổi họp mà ông dự cái thời điểm lúc đấy không? Cụ thể là người ta bàn những gì, người ta nói những gì không, cái quy trình họp như thế nào ạ?
Kể một buổi họp thông thường á?
Vâng, mà ông được dự đấy ạ?
Nói chung họp thông thường ở đây ấy, thì cái thứ nhất ví dụ là đồng chí Chủ tịch hoặc đồng chí Phó Chủ tịch nêu lên những cái vấn đề bức xúc, thế thì ý kiến ở trong cái thành phần buổi họp ấy đem ra phân trần, nên ứng xử giải quyết cái việc đấy như thế nào.
Tức là chỉ có năm người đấy bàn bạc với nhau thôi?
Vâng đấy, cái đấy là chính, ứng xử thế nào, giải quyết thế nào, thế đã nhất trí với nhau thế nào và trong đó có đồng chí Bí thư chi bộ, lúc bấy giờ còn là chi bộ chứ chưa có Đảng ủy, thế đóng góp tham gia thêm vào đấy, buổi nào họp cũng có đồng chí Bí thư chi bộ tham dự cùng với đồng chí Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch rồi các Ủy viên, có hai ba Ủy viên cơ mà.
Nhưng người ta hay nói bàn về vấn đề gì là chính ông nhỉ?
Nói chung bàn cái chính nó cũng tùy thuộc từng cái buổi họp, thế có buổi họp thì bàn về có những sự việc phát sinh của địa phương, tất cả các cái yêu cầu này khác phải giải quyết, thế thì đưa cái việc ấy ra mà để mà bàn.
Người ta có nhấn mạnh về cái chuyện là phải kháng chiến, về cái chuyện kháng chiến không ạ?
À cái kháng chiến cái trách nhiệm ấy, ví dụ như là cái đóng góp của dân ấy, ví dụ như từ cái hũ gạo, tôi nói thế đấy, thì cái cách vận động như thế nào, dân để để mà tiết kiệm như thế nào, bỏ gạo vào hàng ngày, ấy như thế nào, cái cách thế nào, thế rồi cũng lấy một số cái điển hình nêu gương những cái hộ người ta làm tốt cái việc ấy, đại khái như vậy, thế thì đi phổ cập ra các bên Hội Phụ nữ, trách nhiệm đến đâu, phân công nhau mà.
À mình có lập những cái Hội Mẹ chiến sĩ không ông nhỉ?
Có, Mẹ chiến sĩ có đấy, nhưng mà cái hoạt động cũng không, không không có cái gì là đáng chú ý lắm, nó cũng bình thường, đây có đủ đấy. Hội Mẹ chiến sĩ, bây giờ cái hội giao lương.
Hội giao lương là hội gì ạ?
Cái hội là ví dụ là , nói thế nào nhỉ, hội giao lương gọi là cái hội mà tổ chức cái, cái chị mẹ phụ nữ, các gọi là các bà đấy, có tuổi một tí đấy vào cái hội đấy, thế thì là có khả năng đi dân công, chuyển lương thực cho bộ đội, hay hoặc hay là những khi mà bộ đội về làng thì cái số chị em, bà con ấy đóng góp tham gia giúp đỡ như thế nào đấy, nói chung.
Mình có khuyến khích họ lấy thương binh không ạ?
Có đấy, vì khuyến khích họ lấy thương binh cho nên là...
Khuyến khích hay là bắt buộc ạ?
Khuyến khích thôi không ai bắt buộc cả, cho nên ở đây có mấy anh thương binh về làng này, về xã này, ở dây khu này là nhiều nhất, cái anh Trinh về ở cái nhà bên cạnh này, cái anh Đảm ở cái nhà dưới này, anh Thợi ở chỗ trên Gia Áo chỗ nhà cháu đấy, anh Sơn đấy, cái anh Sửu thì ở chỗ khu chỗ ông Tĩnh Chủ tịch đấy, đấy là bấy nhiêu anh thương binh.
Tức là mình vận động thôi chứ không phải bắt buộc họ?
Ừ, thì về, về cái thì là chị em này khác vận động nhau thì lấy thương binh, về xã xây dựng gia đình này khác ổn định tốt lắm, đến bây giờ nhìn lại cũng rất tốt, hạnh phúc lắm.
À thế bộ đội chính quy có đóng ở địa phương mình không ông nhỉ?
Úi trời ơi, nhiều lắm, chính cái bộ đội chính quy đóng ở địa phương này là nhiều nhất, tôi nói một cái pha thế này, khi mình đánh, tôi không nhớ chiến dịch nào nữa, mình đánh mình mới bắt được tù binh của Pháp nhốt đây, nhốt nhà tôi chứ, đây cái nhà cái nền nhà đây này, ở đầu này nó chạy xuống thế này, nhà ngang đấy, nhốt đấy.
Mình nhốt Pháp ở đây?
Ừ nhốt ở đây, thế vào khoảng độ thời gian đấy ít nữa thôi, thời gian này là đưa nó về rồi nhốt ở đấy rồi, thế đến xâm xẩm tối một cái thì nó trốn mẹ nó đi, nó trốn nó đi xuống đây nó đi xuống cái đường ra cổng, thằng đấy rất giỏi cái thằng, tôi cho cái thằng lính đấy là...
Tức là có một thằng thôi ạ?
Mấy thằng cơ nhưng có một thằng đấy nó giỏi, nó xuống kia nó luồn thế nào mà nó đi, nó theo ven nó ra ngoài bờ sông, bờ sông thì là nó định chuồn đi về Ba Triệu về đồn địch ấy, đồn Pháp thế thì mình cũng phát động nhanh, khi phát hiện ra được cái thế là mình mới tin được cái thì là bộ đội lại đóng chung quanh đây cả, bộ đội lúc bấy giờ bộ đội địa phương ở gần đây, thế ra chặn được nó, thế nó nói là nó đi theo cái lối như thế, thế thằng này nó là, là bác sĩ, thì nó có cái gì đấy, địa bàn địa biếc gì đấy nó bảo là nó biết là ngoài này có sông, nên nó đi ra sông để nó đi, thế lại bắt được nó lại đem về đây.
Tức ngay tại nhà mình đây?
Vâng ngay tại đây.
Lúc đấy bác, ông nhớ là mấy thằng ạ?
Ba thằng, nhưng có một thằng trốn thôi, trốn thoát rồi lại bắt lại được, thế rồi cái thời kỳ mà, úi trời ơi, đây lắm chuyện lắm.
Tức là bộ đội chính quy cũng có đóng ở đây à?
Bộ đội chính quy đóng ở đây, đây bộ đội chính quy đóng ở giữa cái hôm ấy là nấu cơm trong nhà kia, tối hôm ấy nấu mấy nồi cơm thì tôi không nhớ nữa nhưng mà nấu toàn, ngày đây gọi là cái nồi ba mươi đấy, nồi đồng cái nồi ba mươi đấy, thường là địa phương đây chỉ dùng là nấu bánh chưng ngày Tết thôi, thì mới lấy ra, dân tình mới đem đến để cho bộ đội, nấu cơm cho bộ đội, thì đấy các bà giao lương đến, cái hội giao lương đến để nấu cơm.
Tức là mình phải đóng góp để nuôi bộ đội chính quy à?
Nấu cơm, nắm cơm vào để cho bộ đội, đấy tối hôm trước nấu ở trong nhà kia kìa, bếp có hai, ba bếp.
Cái cơm đấy thì mình nấu thế gạo ở đâu ra ạ?
Đấy gạo cái đội giao lương đấy mà.
Thế bộ đội cháu tưởng người ta có gạo của người ta chứ ạ?
Không, kho họ đi đến đâu họ có kho, đây ngày xưa có kho thóc, kho gạo ở đây này, ở địa phương đây này, họ đến đây cái thì họ cứ có phiếu có tờ thì họ vào kho thóc họ lấy thôi.
Tức mình chỉ nấu hộ thôi?
Ừ, cái đội giao lương cái đội ấy này khác thì là đến phục vụ, thì đến nấu cơm nhà này, tối hôm ấy nấu cơm, đến gần sáng một cái là, một cái tin là cái đồn địch chỗ Ba Triệu này nó mới đi lên đường Xuân Quang và đường Tứ Mỹ này nó ra, nó ra chỗ núi Mủi này, thế thì tối hôm ấy thì vừa mới nắm cơm xong, bộ đội cũng chưa kịp giao, cũng chưa kịp ăn, mờ mờ sáng đã nổ súng rồi, thì đánh nhau ngay trong cái đồi đây này.
Thế khi nào thì ông thấy lính Pháp quay trở lại địa phương mình, tức là chiến tranh lan tới địa phương mình?
Địa phương này á, lính Pháp nó về đây nó đốt khối nhà đây.
Tức là khoảng năm bao nhiêu ông?
Không biết năm đấy tôi cũng không nhó nó là năm bao nhiều nữa, nó đốt mấy nhà đây này, rồi thì nó giết mấy người đây này đấy.
Nhưng nó có đóng ở đây không ông?
Đóng chốt đây lâu thì không có, nó chỉ lướt qua thôi, nó bắn giết thôi, đốt nhà.
Thế cái vùng mình đây gọi vùng tự do hay vùng tạm chiếm ông nhỉ? Hay là vùng du kích?
Đây nó mang tính cách như là vùng du kích chứ không phải là vùng tạm chiếm, mà cũng không phải vùng tự do, ngay nhà...
Pháp nó cứ lên nó càn thôi?
Ừ, nó càn ngay nhà tôi đây này, con ông bác tôi là ông anh, ông Tú cũng bị nó giết, giết tại nhà xong nó chôn ngay chỗ búi tre đằng sau, thế mấy cái bà ở trong kia ấy nó đốt nhà cũng cháy chết, thế nhiều lắm.
Thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ông?
Không, không bắt đi lính cho Pháp.
Thế trong cái thời gian kháng chiến như như thế thì có ai ở địa phương mình đây dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không ạ?
Có chứ, dinh tê, tôi nói với cháu chuyện thế này nhớ, cái năm ấy là tôi mới kết nạp vào khoảng độ vài tuần, kết nạp vào Đảng mà.
Năm 50 đấy ạ?
Ừ, thì ở đây các đồng chí mới giao cho tôi làm tổ trưởng Đảng, lúc bấy giờ đã tuyên bố tôi chính thức chưa nhỉ, nghĩ lại xem nào. Giao tôi làm tổ trưởng Đảng thế cùng với một số đồng chí nữa, hai, ba đồng chí nữa, biết rằng cái khu cùng thuộc làng này nhưng nó ở cái chòm trên kia là nó theo Pháp, Công giáo mà.
À chỗ Minh Đức đấy à?
Minh Đức đấy theo Pháp, thế tôi với ông Nghệ, gọi là đồng chí Nghệ, mình đi vào trong đồng, hai anh em đi vào trong đồng không thấy, thì trời sáng trăng không thấy cái động tĩnh gì, đi vòng lên cái khu trên cũng thấy im lắm không động tĩnh gì, thế thì đôi lúc lại cứ, lúc bấy giờ vào khoảng chín, mười giờ đêm rồi, thấy tiếng nó hót sáo ngoài cánh đồng, thế anh em bảo có khả năng, lúc bấy giờ đang nghi đấy mà, thì hai anh em tôi về mới nằm lên cái cổng mẫn gọi là cái cổng, ngày xưa người ta làm gọi là cổng mẫn ấy trên thì có cái sạp trên này.
Cổng gì ạ?
Cổng mẫn.
Cổng mẫn ạ?
Ừ, cổng mẫn nhà ông Nhân Tiến ở cái xóm Minh Đức, khu Minh Đức đấy, một lúc thì thấy nó một loạt, anh thì nó vác cái nơm, anh nó đem cái dậm nó đi vào trong gọi là cây đa cổng Mã, thì mình cứ cho là thông thường nó hay đi đánh cá đêm, đánh cá tự do mà, đồng, đồng tự do ai đánh được người đấy lấy, mình mới cho như thế, thế không ngờ ra cái tối hôm ấy nó đi nhiều nhất, đi theo Pháp.
Dinh tê vào tề?
Ừ.
Bao nhiêu người hả ông?
Tôi cũng không nhớ nữa, lúc bấy giờ cũng vào khoảng, nguyên cái khu vào khoảng mấy chục người đấy.
Nhưng chỉ có cái khu giáo đấy thôi?
Chỉ có một khu đấy thôi, thế nó đi.
Bên lương mình có ai đi không ạ?
Không bên lương không có một người nào cả, đi đến cái cây gạo chỗ ngay nhà thằng Sơn trông ra sông đấy, đấy gọi là cây gạo còng.
Cây gạo chỗ mà xi măng Thủy Mười bây giờ?
Đấy gọi là cây gạo còng, thế thì mình tin cho bộ đội địa phương thôi, lúc bấy giờ bộ đội chính quy không có mặt ở đây, bộ đội địa phương, địa phương thì đóng ở đây, cứ ở nhà này này, ở nhà tôi và một số nhà xung quanh đây này, là các anh ở, ở đây phần nhiều là cái ban chỉ huy đại đội nó ở này, thế là bắt đầu ra trấn nó ở ngoài kia kìa thì nó lên cho nó xuống mảng này, nó xuống mảng cấy chuối cây bè gì đấy, gọi nó vào nó không vào đâu, nó gửi lời chào, thế là nó biến.
Thế sau đấy người ta có trở về địa phương nữa không ạ?
Không, mãi đến khi giải phóng miền Nam xong thì lúc bấy giờ mình mới phát ra anh nó còn sống, anh nó chết, anh nó què, anh nó lấy vợ lấy con, đến bây giờ nó vẫn còn ở trong miền Nam ấy, những anh về đây, những anh cầm đầu, lúc bấy giờ tôi lại tham gia vào cái gọi là cái ban nghĩa thương, quỹ nghĩa thương của xã.
Lúc đấy là cái ban nghĩa thương, quỹ nghĩa thương đấy làm việc gì ạ?
Tức là nó có một khoản lúa, để đấy để mà, mà làm cái quỹ, để mà trợ cấp cho những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh gia đình đối tượng nào cho vay, nó cho vay thôi chứ không không cho, để cho người ta vay, thế cái lão Nghi, nó ở trên cái khu trên ấy, lúc bấy giờ nó là Phó ban Mặt trận xã thì nó cũng nằm trong cái ban này, nó làm thư ký, thế tất cả lại lúa mà lại để phần nhiều ở khu trên đấy thì là chúng tôi mất tất, nó đi chúng tôi mất tất.
À thế cái quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh nó như thế nào ông nhỉ?
Lúc bấy giờ Mặt trận Việt Minh á, Mặt trận Việt Minh lúc bấy giờ nó mạnh hơn là Mặt trận Tổ quốc bây giờ, tôi cứ nói thế đã.
Tức là cái quan hệ Mặt trận Việt Minh với Ủy ban?
Quan hệ của nó, quan hệ của nó này, nó coi như nó đồng cấp với Ủy ban, bác cứ cho nhứ thế nhớ, nó đồng cấp với Ủy ban, nhưng nó nắm tất cả các đoàn thể quần chúng.
Việt Minh là to hơn Ủy ban?
Đấy, nắm tất cả các đoàn thể quần chúng, trực thuộc cái Việt Minh này đấy, cái Mặt trận Việt Minh, Ủy ban Liên Việt, ừ Liên Việt.
Ủy ban Liên Việt là năm 51 rồi?
Ừ đấy Ủy ban Liên Việt, cái Ủy ban đấy chỉ là hành pháp thôi những công việc này khác thôi chứ còn thì, cái vận động quần chúng, thuyết phục quần chúng, rồi thì các đoàn thể  này khác, nhân dân này khác đều cái anh Liên Việt này nó nắm tất.
Thế cái côgn việc của Ủy ban mà trong cái thời gian kháng chiến ấy ông thì nó có thay đổi gì so với trước không, khi mà là Ủy ban lâm thời, sau này là Ủy ban kháng chiến hành chính?
Ủy ban lâm thời lúc bấy giờ nó là hình thức, nói thực mà nói thế, nó là hình thức thôi, tức là mình dựng lên để nó có cái khung quản lý nhà nước cơ sở đấy, đại khái như thế thôi, chứ Ủy ban lâm thời lúc đó chả giải quyết gì. Mãi đến Ủy ban kháng chiến này nó giải quyết được một số công việc, đứng về tư cách nhà nước ở cơ sở.
Thế cái số lượng đảng viên cái thời điểm năm 45, 46 mà so với cái thời điểm năm 49, 50 khi bác vào Đảng ấy, ông vào Đảng ấy thì ông thấy cái số lượng nó thay đổi nhiều không ạ?
Nhiều chứ.
Tức là nó nhiều...?
Cái thời điểm tôi tham gia vào thì là nó có là gấp hai lần của cái lúc đầu đấy, chứ không phải ít đâu, hình như cái thời điểm năm 49, 50 ấy là đang vẫn động nhiều người tham gia vào Đảng.
Năm 49 là cho vào rất nhiều?
Ừ đấy, tôi bảo mà năm 49, 50 là...
Các thành phần đều được tham gia?
Các thành phần này khác tất cả đang vận động vào nhiều, chứ còn cái lúc ban đầu ấy chả có bao nhiêu, ban đầu đếm đốt ngón tay ở đây, có ông anh con ông bác tôi là ông Khâm ông ấy đi chiến khu, ông Chu Kế đây đi chiến khu đấy.
Chi bộ còn phải chi bộ ghép cơ mà đúng không ạ?
Chi bộ ghép phải hai, ba chi bộ, nhưng mà riêng ở đây không phải ghép, riêng cái xã này không phải ghép, riêng cái xã này thì được một chi bộ, đầu tiên là phải ghép với Yên Thế đấy chi bộ ghép với Yên Thế, lúc bấy giờ có đâu hơn chục người, cả Thanh Kỳ nữa.
Cái thời mà ông làm ở Ủy ban đấy thì ông có được đi dự những cuộc họp do cấp trên tổ chức không?
Không chả có, lúc bấy giờ rất ít, ít lắm không như bây giờ đâu, anh huyện anh ấy nó có tổ chức, nó thông tin thông báo cho nình nhưng mà không có đâu.
À trong cái thời gian kháng chiến ấy thì có cán bộ Trung ương nào đến thăm địa phương mình không ông nhỉ? Trong cái thời gian kháng chiến ấy?
Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
Chống Pháp ạ?
Chống Pháp, chống Pháp thì không có đâu, không, không có nhìn lại bây giờ đấy.
Thế ở địa phương mình có ai làm cho, ở trong cái thời gian kháng chiến đấy, làm cho các bộ ngành ở Trung ương không ông?
Ở đây kháng chiến thì ở bộ ngành Trung ương, anh này làm ở Hà Nội chứ không làm ở Trung ương, làm ở Hoàng Mai, ở chỗ Bạch Mai thôi. À không biết giải phóng xong rồi, giải phóng xong rồi thì ông ấy, cũng không có.
À thế địa phương mình có tiếp nhận những người tản cư từ Hải Phòng hay Hà Nội đến không ông?
Có, đây là nhiều đấy, phần nhiều là Hà Nội đấy và mấy cái tỉnh mé dưới.
Họ đến đây có lâu không ông?
Cứ cái giai đoạn chống Pháp là nhiều hơn giai đoạn chống Mỹ đấy, nhiều nhà này cũng nhiều đợt lắm, kể cả cái đoàn văn hóa của Bộ Văn hóa cũng về ở cái xã này, rồi dân ở Hà Nội lên nhiều, tôi kháng chiến này khác con em, con cháu tôi Hà Nội nó lên tất đây chứ, ở tất đây.
Người trong nhà mình đấy?

Ừ, người trong nhà mình đấy, thế ngoài ra thì một số cơ quan như là chỗ cái đoàn cái gì của, nó thuộc về Bộ Văn hóa đấy, về ở cái xã này, ở đông nhất.
Những người tản cư đấy thì lên đây mình có phải nuôi họ ăn không ạ?
Không, của cái đoàn nào thì đoàn ấy tự cấp, tự túc, dân chỉ có nhà đấy cho nó ở.
Cho ở là tốt rồi, mình nghèo lấy đâu ra mà nuôi?
Ừ thế thôi, chứ còn dân chả có, mà nói chung cái địa phương này là nghèo nhất.
À thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì ở địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất những cái đồ quân sự hay dân sự không ông nhỉ?
Chả có, ở đây chả làm được cái này.
Trong cái thời gian kháng chiến như thế thì những cái việc buôn bán những cái đồ dùng cần thiết như là thóc lúa, dầu vải các thứ ở địa phương mình có bị gián đoạn gì không ạ?
Cũng có lúc đấy, cũng có lúc ví dụ như muối, dầu hỏa, dầu đốt đấy, ánh sáng đấy, nhưng nó không kéo dài, nó có như là có lúc là nó tự nhiên nó hiếm nó tăng giá, đại khái như vậy thôi, nhưng nó chỉ độ trong tuần nó lại thôi.
Lúc đấy mình vào vùng tề mình mua hả ông?
Úi trời, lúc bấy giờ ấy là khó khăn này khác ấy là cứ phải mua lại của những người nó đi vào vùng tề nó đem ra.
À ngày xưa bà cụ nhà mình là buôn bán với Nhật, như thế thì sau này cụ còn buôn không ạ?
Không, khi kháng chiến rồi thôi.
Chỉ buôn trước thời điểm năm 45 thôi?
Vâng, kháng chiến thì tan tác, bà Ký Các mẹ đẻ ra ông Hoàng Quy đấy, Bộ trưởng Tài chính đấy cũng đi các nơi, sơ tán, bà ở Hưng Hóa mà, phải sơ tán đi hết, thế thôi ngay, cái đầu mối chả có nữa.
Thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì ở địa phương mình đây dùng cái loại tiền gì để sử dụng ông nhỉ? Tiền Đông Dương hay là tín phiếu kháng chiến?
Tín phiếu thì không có, ít, ít lắm.
Thế dùng loại tiền gì ạ?
Tiền cái gì đấy, tiền tài chính, lúc bấy giờ tiền tài chính, năm 50 mới đổi tiền cơ, năm 49 có hay là năm 50 nó có cái tiền tài chính đo đỏ đấy.
Nó in hình gì ông nhỉ?
Cũng in hình cụ Hồ, đấy cái đồng tiền đấy.
Có loại tiền Sông Lô không ông nhỉ?
Sông Lô tôi cũng...
Tức là in hình chiến thắng Sông Lô ấy?
Có, cái đồng tiền in hình chiến thắng Sông Lô nó lại xanh xanh.
Thì người ta gọi tắt là tiền Sông Lô đấy?
Ừ nó lại xanh xanh, nó có cả những cái chiến hạm chiến hiếc đấy, súng ống này khác đấy, nó in vào trong cái tờ đấy, tôi mắt tôi cũng đã được trông, được lần dùng rồi, thế còn đầu tiên thì đổi tiền thì năm 49, 50  là đổi tiền ngân hàng, hay gì đấy tài chính sang ngân hàng cái gì ấy năm đấy tôi đang ở Thái Nguyên, đổi tiền đến nỗi bọn tôi không có ăn cơ mà, không có ăn thì đi vay ngô, lên là ông trưởng bản ở chỗ Đồng Hỷ cho vay. 
Trước khi đổi tiền đấy thì mình tiêu bằng tiền gì ông nhỉ?
Tiền tài chính.
Trước khi đổi tiền?
Tiền, tiền, tiền nó cũng lẫn cả cái tiền Đông Dương hay sao, tôi nghĩ xem, thời điểm đấy đâu nó ở cái dạng đấy, không nhớ kỹ đâu.
À thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì cái việc thu thuế nó được diễn ra thế nào ông?
Đấy thu thuế thì vẫn đều các loại thuế, nhất là thuế nông nghiệp, thuế ruộng đất đấy.
Vâng, thuế nông nghiệp là năm 51 đấy?
Ừ.
Lúc đấy ông có tham gia không?
Gia đình vẫn phải đóng góp chứ, mình thì không tham gia vào cái ban thu thuế gì cả, thế nhưng mà đóng góp ở gia đình mình có phần nào làm ruộng...
Năm 51 là ông làm trong Ủy ban cơ mà, đúng không?
Vâng, không.
Lúc đấy làm Văn phòng mà?
Không, năm 51 đi rồi.
À chỉ làm ba năm 47, 48, 49 thôi?
Ừ đấy, có mấy năm thôi.
Đến năm 50 là vào Đảng?
Ừ, 50 vào Đảng.
Vào Đảng xong là bắt đầu đi?
Là đi đấy thôi.
Đi học ở Yên Bái đấy?
Vâng, không đi Thái Nguyên chứ.
À Thái Nguyên ạ?
Ừ, đi Thái Nguyên.
Thế cái thuế nông nghiệp ở địa phương mình thì nó tính thế nào ông nhỉ? Cái mức tính như thế nào ạ?
Tôi cũng không nhớ đâu, ngày xưa nó tính lũy tiến thế nào ấy, tôi nhớ có một cái câu như thế cho nên cái ông Trưởng ban ở đây này cũng là người nhà đây, ông bảo cậu ạ, bây giờ lại có chính sách lũy tiến, à có cái cách lũy tiến, tôi mới hỏi lũy tiến là như thế nào thì mình mới nghe, lại nhớ như thế thôi, nó có một giai đoạn tính thuế theo lũy tiến.
Lũy tiến là thế nào ông nhỉ?
Không biết nó tính thế nào đấy để nó đánh vào, chủ yếu lúc bấy giờ tôi cho là lúc bấy giờ tôi suy nghĩ là nó đánh vào những nhà giàu có.
Như nhà ông lúc đấy là có bao nhiêu ruộng?
Lúc bấy giờ nhà tôi chả có bao nhiêu, có độ không đầy mẫu ruộng thôi, đấy thế thôi, thế còn những nhà kia nó mấy mẫu, nó hàng chục mẫu.
Thế như một sào lúc đấy thường thường người ta đánh thuế bao nhiêu ông nhỉ? Ví dụ là một sào?
Cũng chả nhớ được đâu, mỗi một sào đánh thuế bao nhiêu thì nhớ nhất là ông, ông Kính nhà tôi bây giờ, ông bác là ông nhớ ghê lắm.
Bủ Kính đấy ạ?
Ông nội thằng Sơn đây này.
Vâng ông bủ Kính?
Ông nhớ lắm.
Nhưng mà cái sản lượng lúa lúc đấy thì có đủ để đóng thuế không ông?
Đủ, chủ yếu lúc bấy giờ tôi nghĩ là nó đánh, là đánh vào những nhà giàu có thôi, cho nên lũy tiến, chẳng hạn như thế này, một sào của anh chỉ phải một cân thôi, nhưng nhà anh có hai sào đấy thì anh phải trên, tính ra mỗi một sào nó phải trên cái số một cân, thế anh có ba sào thế lại trên nữa.
Một mẫu thì lại càng nhiều nữa?
Một mẫu lại càng nhiều nữa, đấy cái lúc bấy giờ tôi nghe cái hướng lũy tiến nó đánh như thế, càng thu nhập nhiều thì lại càng phải thuế nhiều, và cái tỷ lệ nó lại càng nâng cao lên đấy.
À thế cái việc giảm tô với chia lại tài sản của địa chủ ấy thì ở địa phương mình thực hiện như thế nào ông nhỉ?
Cái, thì cái thời điểm nó như thế này, khi tịch thu được tất cả cái tài sản của địa chủ về, thì ngoài cái ruộng đất thì chia cắm thẻ ngoài đồng rồi.
Chia gì ạ?
Chia, chia ruộng đấy.
Chia cắm thẻ ạ?
Ừ tức là, cải cách ruộng đất không đấy, thế giảm tô nhớ.
Giảm tô xong mới cải cách?
Có hai giai đoạn, giảm tô xong cải cách, thế thì anh giảm tô, là anh thu được tấ cả những cái tài sản, kể cả cải cách đấy, trong hai cái này có cần nhau, thế thì thu được tất cả cái tài sản của giai cấp địa chủ về tập trung vào một chỗ, thế rồi thì là họp Nông hội, tức là nông dân ấy ra thì là mới xem xét nhận định, nhà nào ở cái mức độ thiếu như thế nào, mức độ thiếu như thế nào.
Thì chia cho như thế?
Thì chia cho như thế.
Chia theo khẩu hay là chia theo gì ạ?
Không, nó cũng chả theo khẩu đâu, mà chia lúc bấy giờ, nếu nói như bây giờ ta bảo có nhiều tiêu cực đấy, là thế, thế là cũng có cái là, rồi thì cái anh cũng được nhiều, anh được ít, anh chả được, ví dụ như thế thì lúc bấy giờ nó cũng có một chỗ bất đồng bất hòa, trong khu dân cư nó cũng có cái không vui vẻ với nhau. thế nhưng mà 51, 52 mãi nó cũng lại thôi.
Như ông lúc đấy có được chia tí nào không?
Không nhà tôi chả được gì, được mua thì có, họ bán đấu giá.
Ai bán ạ?
Tức là cái ban giảm tô đấy, nó phát bán, à bán, cái nó không chia được thì nó bán đấy, ai có tiền thì mua, có ở đây có nhà chả được chia, được chia mỗi cái xén thôi làm cỏ (cười).
Tức là chả được chia ruộng gì?
Không.
Tức là đã có tiêu cực như thế rồi? 
Ừ, ngay giai đoạn đấy nó cũng có cái tiêu cực.
Cháu tưởng cứ không có thì người ta chia cho?
Không, không có ruộng được chia rồi, cái gì ngoài đồng thì không nói, ngoài đồng là nó đều, chứ nó, nó không ấy, nhưng nó đều thì đều nhưng mà trong đó nó vẫn len lỏi ở cái tiêu cực ở cái trong, đại loại là nó đồng đều, tức là nó bình quân khẩu, rồi thì bình quân ruộng đất cho khẩu, cho mỗi khẩu được một sào hay năm thước, ở khu đồng nào.
Thế cái phản ứng của tầng lớp có ruộng lúc đấy họ thế nào ạ?
Ngồi im, nó phản ứng ngầm bên trong thôi chứ còn ngồi im.
Có ai chống đối ra mặt không ạ?
Không, không có ai, chưa thấy thể hiện ai chống đối ra mặt cả, bấy giờ ghê nem nép, sau cải cách, sau giảm tô nó ghê nem nép.
Cái mức giảm tô đấy là ai quy định ông nhỉ? Địa phương mình quy định hay là trên tỉnh quy định, hay Trung ương quy định?
Không, trên, trên cái đoàn, đoàn cán bộ nó đi làm.
Đội cải cách đấy ạ?
Ừ, cái đoàn đấy nó quy định.
Thế cái người được ruộng thì người ta như thế nào ạ?
Người được ruộng lúc bấy giờ thì phấn khởi quá, vì không có ruộng, lúc bấy giờ được ruộng anh nào cũng phấn khởi lắm, thế từ chỗ phấn khởi thì anh lại được chỗ tốt, anh được chỗ xấu, anh được nhiều, anh được hơn một tí này khác, cũng có cái chen bon nhau, cũng phát sinh những cái không lành mạnh.
Ví dụ ạ?
Ví dụ ở đây có nhiều cái hộ là, ví dụ là người ta bảo là thấp cổ bé họng thì thường thường là thiệt, được chia ít hoặc là chỗ ruộng xấu đấy.
Thế cái ruộng tốt, ruộng xấu đấy là ai quy định ra ạ?
Ruộng tốt ruộng xấu là ở địa phương nó đã có sẵn rồi, cái khu đồng này này thì dễ làm ăn hơn này, làm ngô, làm lạc, làm khoai, sắn thì dễ làm này. Thế cái chỗ này cũng ruộng nhưng mà làm hơi khó hơn này, thì nó cho là ruộng xấu, đại khái như thế.
Cái thời gian mà cải cách ruộng đất đấy ở địa phương mình có nhiều địa chủ bị quy địa chủ không ạ?
Cũng khá khá đấy, một, hai, ba, bốn, năm địa chủ phú nông, ở cái Khu ba này là có sáu.
Sáu người?
Sáu gia đình địa chủ phú nông.
Họ có bị làm gì không ạ?
Không chả có bị gì, chỉ có mỗi ông Củ bị bắn thôi.
Mình có bắt họ đi tù không ạ?
Có, ví dụ Nam Cường có cái ông Thọ là bố anh Hề đây nó quy là địa chủ, thế quy địa chủ thì cũng gọi là, nếu mà nói đúng ra cũng chả, chả phải địa chủ.
Theo ông thì địa chủ đấy là thế nào, đúng hay là sai?
Địa chủ đấy là không đúng.
Có địa chủ kháng chiến không ạ?
Vì thế này nhớ, gia đình người ta, con người ta vẫn là tham gia kháng chiến, con đi bộ đội nó chả tham gia kháng chiến à, thế bản thân ông này thì về trước thì ông cũng chỉ làm gọi là, là chánh hội ở một cái khu dân cư thôi, thế ruộng đất thì cũng chả có bao nhiêu đấy, thế thì quy là không lao động.
Thế là thuê người làm, bóc lột?
Thế thì có nuôi người ở, con em nó ở đấy, thì cho là nuôi người ở, thế thì liệt vào là địa chủ, nó bắt đi tù chết ở Thanh Uyên đấy.
Sao mà chết ạ?
Ốm chết ở nhà tù kia, đấy thì cái đó không phải, mình thấy nó không rõ ràng.
Cái đội cải cách lúc đấy là người ở địa phương mình hay là ở trên tỉnh về ông nhỉ?
Ở trên nó về đấy chứ, địa phương mình chỉ là cốt cán thôi, thế như anh Bí thư Nông hội ấy gọi là anh cái gì đấy với bà con này khác gọi là nghèo khổ làm cốt cán, thế còn thì.
Thế sau này, khi mình sửa sai họ có được minh oan không ông?
Không minh oan đâu.
Cái sáu người đấy?
Không chả có minh oan ai cả, thế còn như Củ thì hiện nay mà nói oan hay không oan thì cũng chưa ai phân định được, vì gia đình nhà này nói là ác thì cũng là đứng số một ác ở cái khu này khi làm lý trưởng, rồi nó nợ máu, rồi nó bắn chết cái tay nó sang cướp nhà nó, nó bắn chết thì nó mới liệt vào là nợ máu.
Cái ông mà bị bắn chết đấy là ông ấy là người làng ạ?
Ừ, người trong khu đây này, người làng đây này.
Tại sao lại bắn chết ông ấy ạ?
Không, thằng Củ nó bắn chứ.
Nhưng tại sao ông Củ lại bắn ạ?
Người là người ở bên kia sông cơ, bên Lâm Thao đấy, nó sang nó mới cướp nhà ông Củ.
Thế ông bắn là phải rồi chứ còn gì nữa?
Ờ, cướp thì đi ra đến cổng một cái là thằng Củ nó nấp đâu đấy nó bắn chết luôn.
Cướp nhà người ta thì người ta bắn cho là đúng rồi chứ?
Thế thì mới liệt vào là nợ máu. Thế còn một cái nữa là nó lại khổ gánh nhiều cái là, cái năm 45 đói khổ thì nhà ông ta mới nấu cháo để phát chẩn bần cho những người nghèo khổ, thế bảo là nấu cháo vôi, thì chắc cũng có, cũng có ở cái chỗ là cho vôi vào nó nở, để gạo cho nó nghiền nhanh, đại khái thế, thế anh bảo mình nấu cháo như thế, thì cái ý thức ban đầu có khả năng không phải thế, thế rồi cái ác ấy thì, hay là cái chiếm đoạt này khác, ác thì có chiếm đoạt rồi thì làm ấy thì nó mới giàu có, ruộng đất rồi thì này khác có chức có quyền là cũng có chiếm đoạt chứ cũng không phải không, nhưng cái đấy không lớn lắm.
Tức là tại thôn mình đây là có 6 địa chủ?
Ừ, cả phú nông.
Cả phú nông?
Cả phú nông.
Phú nông cũng bị bắt?
Không, không bắt đâu, phú nông không bắt ai đi đâu.
Chỉ bắt địa chủ thôi ạ?
Chỉ địa chủ phải đi thôi, nhưng mà ở khu này đấy thì địa chủ là đi ngồi tù thì không có, chỉ có ở dưới Nam Cường chỗ ông Tĩnh thì có thôi.
À khi mà chiến dịch Điện Biên Phủ đấy thì ở xã mình đây, thôn mình đây đóng góp như thế nào ông nhỉ?
Ngoài cái việc mà,mà đi, cái anh tham gia vào quân đội có mặt ở chiến dịch đấy đã đành, còn dân ở đây là cứ, dân ở đây mà nếu mà nói cho cái, cái món này thì là cũng phải nói một cách nào đấy tự hào là cái dân rất nhiệt tình, dân công rồi thì tải lương, tải đạn, vì ở đây nó có cái kho lương thực trung chuyển ở đây, nên là Pháp nó về nó thả bom nó đánh ngoài đây, bốn quả bom chết mất bốn người.
Như ông lúc đấy là có đi không?
Hả?
Ông lúc đấy là có tham gia trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ đấy không?
Không, tôi không, không tham gia.
Lúc đấy là ông đang ở trên Thái Nguyên à?
Ở Yên Bái.
Ở Yên Bái?
À không nhờ, à lúc đấy là đang ở Yên Bái đấy, lúc bấy giờ đang đi làm ở Yên Bái. Không, không, không có. Thế còn binh lương này khác ở đây đầy đủ lắm. Phải nói cái địa phương đây, nói trong kháng chiến chống Pháp với chống Mỹ cũng thế, nói chung là binh lương là đầy đủ lắm.
Thế khi Hiệp định Giơne đấy thì ông có nhận được tin tức gì về cái hiệp định đấy không?
Không, tôi cũng chả nhận được cái gì.
Trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì có cố vấn Trung Quốc đến địa phương mình không ông nhỉ?
Có, có đến nhưng mà chỉ đến qua thôi, chứ cũng không, không ở đây, không lưu trú tại đây đâu.
Họ đến nhiều người không ạ?
Ít thôi, một, hai người đi với đoàn của trên thôi, của Nhà nước đi.
Họ đến làm gì ông nhỉ?
Họ đến chủ yếu là vấn đề tìm hiểu, nhưng phần nhiều là đứng về phía quân đội, cứ đi thọc sâu thông thường thôi. Tôi nhớ mãi cái anh Hoàng, trước là đại đội trưởng cái đại đội, trước là thuộc cái đại đội địa phương, bộ đội địa phương của huyện, anh người trên Việt Trì, anh là đại đội trưởng, anh cùng với mấy người gọi là chuyên gia Trung Quốc, anh dẫn đến.
À thế ông lấy bà năm nào nhỉ?
Năm ấy là năm 48 à, ừ, 48.
Thế bà trước có tham gia hoạt động cùng với ông không ạ?
Không, bà ấy ở nhà, phần nhiều là đi dân công, đi tải thương, đi tải đạn.
Thế hồi ông đi làm như thế là có được lương không?
Tôi đi làm á?
Vâng, cái hồi mà trong kháng chiến chống Pháp ấy, làm ở Ủy ban rồi thế này thế nọ đấy, có được lương không?
Ủy ban làm gì có, chả có cái gì cả, không có một cái đồng nào, toàn của nhà hết, ăn cơm nhà đi làm thôi chứ chả có cái gì cả.
Thế bà có phản ứng gì không?
Ở xã không.
Đi làm mà không có lương bà có phản ứng gì không ạ?
Không, kể cả mẹ tôi cũng thế, chả có phản ứng gì cả.
Cái thời gian mà ông làm việc bên Ủy ban đấy thì những người gần gũi với ông nhất là ai? Thời điểm mà ông làm việc trong Ủy ban đấy?
Chết hết rồi.
Nhưng mà lúc ông làm việc đấy thì ông gần gũi với ai nhất?
Tôi thì cứ thông thường là cái, cái ông Cuông đấy là ông ấy chết rồi.
Ông Cuông lúc trong Ủy ban đấy là ông ấy làm gì đấy ạ?
Ông làm Bí thư Nông hội, ông về làm, sau này ông về chỗ Công an Sơn Tây, trưởng đồn Công an Sơn Tây ông ấy chết trong kia.
Tức là cái thời gian mà ông công tác ở đây là ông cũng cứ luân chuyển suốt đấy nhỉ?
Úi giời ơi, tôi là có mấy năm ở đấy, có mấy năm ở xã thôi mà.
Coi như là 45, 46 là làm bên thiếu nhi à?
Ừ đấy.
Lúc đấy gọi là cái gì ông nhỉ?
47, 47 gọi là Thiếu niên.
Thiếu niên gì ông nhỉ?
Đội Thiếu niên tiền phong, đấy, nó lấy tên là như thế. Thế thì vào Ban Chấp hành Thanh niên xã.
Là năm 48?
Ờ, 48, đấy cứ thế thôi, có mấy năm thôi. 47 này, 48, 49 sang năm 50 tôi đã đi rồi, kết nạp xong cái được chính thức cái là tôi đi luôn.
Đi Thái Nguyên?
Ờ đi luôn, đi luôn là đi miết mãi đến năm vừa rồi tôi mới về đây, miết, thì ở tất cả, tôi bảo tôi đi thì được cái là đi xỏm xó ghê lắm.
Ông đi Thái Nguyên xong ông lại về Yên Bái?
Ừ, đi Thái Nguyên xong thì quyết định về Yên Bái.
Lúc về Yên Bái là ông làm gì ông nhỉ?
Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng trường gì ạ?
Trường phổ thông cơ sở, à trường phổ thông cấp II, lúc bấy giờ phổ thông cấp II.
Thế sau khi ông làm hiệu trưởng xong thì ông lại làm cái gì nữa?
Hiệu trưởng, làm Bí thư chi bộ của cái trường đấy luôn, vừa hiệu trưởng vừa Bí thư.
Làm cho đến lúc nghỉ hưu ạ?
Không, mãi rồi sau rồi tôi lại đi vào xây dựng chính quyền ở chỗ các bản ở Nghĩa Lộ, Nghĩa Lộ xong lại vòng, ông ấy lại lấy vòng về làm cải tạo tư bản tư doanh ở Nam Định, Hải Phòng, xong về Hà Nội. Thế xong về Hà Nội xong thì lúc bấy giờ, tôi xem nào, ừ, lúc bấy giờ tôi là Trưởng phòng giáo vụ 13 Cát Linh đấy, Hà Nội lúc bấy giờ đấy, lúc bấy giờ là Trưởng phòng giáo vụ đấy.
Thế là đến bao giờ thì ông nghỉ hưu?
Thế mãi rồi xong rồi quay ra, coi một cái pha ở Hà Nội rồi xong thì ở trên này bà cụ tôi, bà mẹ tôi ốm quá thì các ông cô bà cậu, các bác này khác thì bảo về trên này để mà ấy chứ không có thì không ai trông nom được, thế xong thì nói mãi chả được mới, ông Dương Bạch Liên ông đến nói với Ban Bí thư cũng chả được, xong cuối cùng phải nhờ ông ấy ở Ba Triệu, ông Trung ở Ba Triệu ông ấy đến nói với cụ Mười, Đỗ Mười bấy giờ, cụ Đỗ Mười cụ ấy nói với Ban Bí thư lúc bấy giờ thì các ông ấy cho tôi về Phú Thọ. Về Phú Thọ thì tôi này với ông Trà, xong ông Trà làm giám đốc ở Tài chính tỉnh này, với ông Lê Huy Ngọ người Thanh Hóa, thế là ba anh em chuyển sinh hoạt Đảng từ ở Hà Nội về trên này xong thì tôi đi làm ba xây ba chống, đấy cái dịp đấy. Xong ba xây ba chống xong thì lúc bấy giờ Tỉnh ủy với Ủy ban tỉnh thì bảo bây giờ tùy anh chọn xem cái chỗ nào mà nó tiện cho cả hai việc, trông nom được bà cụ, cái thứ hai là vẫn làm được nhiệm vụ. Tôi bảo chủ yếu như thế tôi mới về Phú Thọ đấy. Vĩnh Phú, lúc bấy giờ gọi là Vĩnh Phú.
Thế sau cái ba xây ba chống đấy là ông nghỉ hưu à?
Không, sau cái ba xây ba chống xong thì lúc bấy giờ tôi mới chọn chứ, chọn Tam Nông thì xa quá, 15 cây số về Hưng Hóa xa quá, chọn ở Lâm Thao thì chả có phà, đấy mình tính đến cái điểm huyện gần đấy, đấy tôi mới chọn thị xã Phú Thọ, tôi lại đóng chốt ở thị xã Phú Thọ.
Lúc ông về đấy là ông làm cái gì?
Về Phú Thọ tôi là Ủy viên thư ký.
Của cái gì ạ?
Ủy ban thị xã Phú Thọ, mấy năm đấy, từ năm sáu mươi mấy nhờ, 66 à, qua 67, 68, 69, 70, 71, thì là năm 71 thì tỉnh lại quyết định tôi về tỉnh.
Về tỉnh ông làm cái gì ạ?
Thế về tỉnh thì ở trong cái tổ chức Tỉnh ủy, tổ chức Tỉnh ủy xong rồi anh Chấn lúc đó anh là trưởng ban tổ chức thì anh ấy bảo, úi giời, mày xem thế nào, mày thích cái ngành nào đi, à tôi mới bảo tôi sang tôi xem cái món Bao Công thế nào.
Lại làm bên Tòa án?
Ừ thì mới sang bên Bao Công. Bao Công ông ấy quyết về Hà Nội học ba năm liền, úi giời ơi, chối nó đi.
Thế là ông làm bên Tòa án là được mấy năm?
9 năm, Viện Kiểm sát đấy.
9 năm, từ năm bao nhiêu ạ?
Từ năm 71 à, 69 hay 71 à, đấy.
Thế là sau khi làm Tòa án xong là ông mới về nghỉ hưu?
Đáng lẽ tôi chưa về, tôi nói với anh thế này, đấy, có ông Luận nhà tôi đấy, em ông Kính đấy, sau khi tôi xử cái vụ Yên Lãng, 79 mùa xuân, 79 bậc thang lên cái đồi, đồi Sóc Sơn.
Vụ gì ạ?
Vụ Yên Lãng đấy, vụ tiêu cực Yên Lãng đấy. Cái lúc bấy giờ là riêng cái vụ Yên Lãng tôi nói một cái pha thế này, hai lần trước có quyết định phải làm cho nó rõ cái vụ Yên Lãng, cứ làm lên là nó phá, mà chính các ông lãnh đạo của tỉnh đây chứ không phải ông nào, không làm nổi. Thế mãi cái Hội nghị thi đua của ba Đảng Đoàn Trung ương thì hôm ấy đi đến chỗ kết luận là dứt khoát phải làm và Trung ương, các ngành Trung ương đi tiếp tay, thế thì khi thành lập đoàn lên một cái thì bên Bộ Công an cũng có, bên Bộ Tư pháp, bên Tòa án, có hết vào, tham gia vào cái đoàn này, thế khi thành lập đoàn trong đó có cả tỉnh, lúc bấy giờ còn là Vĩnh Phú chứ chưa phải Phú Thọ, nó còn đang hợp nhất, thế thì tôi phụ trách tổng hợp cái vụ ấy.
À thế cái trải nghiệm mà ông thấy hấp dẫn và thú vị nhất trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ông? Ví dụ một cái kỷ niệm mà ông thấy sâu sắc nhất, một cái trải nghiệm riêng của ông mà trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy mà ông thấy nhớ nhất?
Nhớ nhất của tôi bây giờ thì vẫn là nhớ ở cái chỗ là tình dân, mà tôi cảm thấy, lắm lúc tôi cảm thấy giai đoạn chống Pháp thế nào mà dân tình nó vui vẻ, nó nồng ấm nó ấy thế, đấy, tôi vẫn thích cái chỗ ấy, hay là mới, mới tiêm nhiễm cái khởi đầu của đường lối chính sách của Đảng chả biết nhưng mà tôi vẫn cho cái đó, còn nói ra thì rất nhiều nhưng riêng tôi vẫn cho cái chỗ dân, cái lúc mà dân một lòng một dạ bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, bất cứ người đấy là tuổi cao hay là tuổi chưa cao cũng một lòng một tâm, quyết tâm.
Tức là mình nói là người ta nghe hết?
Nói là người ta nghe, chả phải nói nhiều, mà nhẹ như lông hồng không như bây giờ, mà rất chân thật, đấy nó là cái chỗ đấy mà nó hay ở cái chỗ đấy, chứ có nhiều cái lắm, nhưng mà cái dấu ấn mà để lại cho tôi là tôi cứ nhìn lại cái quá khứ tôi nhìn lại tôi, đất nước.
Bây giờ thì không có thể được thế?
Chả có đâu, nhưng tôi cho đấy là một cái tôi đáng quan tâm nhất, mà dân sao lại thích thế chứ lại, sướng thế chứ lại.
Ông có hay kể những câu chuyện mà thời gian ông tham gia kháng chiến đấy cho con cháu nghe không?
Cũng có nhưng mà ít thôi. Úi giời còn tôi, tôi mà nói về các ngành nghề thì tôi tham gia thì nhiều lắm.
Nhưng con cháu có thích nghe chuyện thời đấy không ạ?
Bây giờ nó lớn lên nó đi hết rồi chứ có đâu, đấy, tôi bây giờ là nó đi hết đấy, chả có ai nữa, đây này, có hai ông bà ở nhà, còn nó đi hết rồi. Thế kể chuyện lại, thế con gái thì đi lấy chồng, con trai đấy nó ở nhà trong đấy, thế có đứa cháu nó ở đây mới nó lại đi hết, lại có, có thằng nó lại đi làm Hàn Quốc rồi, cháu nó làm bên đấy, năm nay năm thứ năm rồi.
Thế ông có nghĩ rằng cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy mà bây giờ trên sách giáo khoa người ta dạy thế thì ông thấy như thế nào so với cái trải nghiệm của riêng ông?
Nói chung nhìn lại cái sách giáo khoa hiện nay so với cái giai đoạn ấy thì đúng bây giờ nó tiến bộ nhiều lắm.
Cái trải nghiệm của riêng ông, ông thấy người ta dạy cái đấy là tốt chưa hay là chưa tốt về cái thời gian chống Pháp đấy?
Nhưng mà chỉ có mỗi một cái điều thế này, ngày xưa chúng tôi cứ bảo là học vẹt, tôi hay dùng cái từ như thế mà, học vẹt, cho nên cách dạy bây giờ không biết cái này là cái hướng dẫn về sư phạm hay sao đấy nhưng mà cách dạy bây giờ của thầy cô giáo bây giờ khác trước nhiều lắm.
Nhưng những cái thực tế mà ông đã chứng kiến trong thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì ông thấy sách vở, hoặc là phim ảnh, truyền hình hoặc là sách báo bây giờ người ta nói có đúng không so với cái trải nghiệm của riêng ông?
Người ta nói cũng cũng, hiện nay nói, nói cũng được đấy, nói cũng phải đấy, nhưng phần nhiều tôi cứ cho đi, lắm lúc, lắm lúc tôi ngồi tôi nghĩ như là biện luận, thực tế mà nói thế mà, bây giờ ấy, có nhưng cái, cái việc không nói được hết nhưng mà nó như biện luận, còn ngày xưa chả có thế (cười).
Thôi hôm nay thì cháu đến hỏi chuyện ông như thế, cháu cảm ơn, nếu có tư liệu gì cần thiết cháu sẽ hỏi sau.
Vâng, có cái gì thì các anh cứ lui tới, tôi biết được đến đâu thì nói đến đấy.
(Hết băng ghi âm ngày 23 tháng 9 năm 2009)
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